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Hình 5. 58. Bản đồ dự báo chỉ số chất lượng nước WQI mùa khô năm 2025 kịch bản 6.0 ở 
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Bến Tre ............................................................................................................................... 31 

Hình 5. 68. Bản đồ dự báo chỉ số chất lượng nước WQI mùa mưa năm 2025 kịch bản 8.5 
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1. TÍNH CẤP THIẾT ĐỀ TÀI 

Trong bối cảnh hiện nay, nguồn TNN trở thành một trong những vấn đề quan trọng 

và ngày càng được quan tâm trong công tác phát triển và quản lý tài nguyên tự nhiên của 

đất nước. Tỉnh Bến Tre nằm trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, với hệ thống sông ngòi 

và mạng lưới kênh rạch phong phú, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước trong 

sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và phát triển kinh tế trong khu vực. Tuy nhiên, trong những 

năm gần đây, tình trạng thiếu nước, ô nhiễm nước và hiện tượng sạt lở đã và đang gây 

nhiều khó khăn và thách thức cho việc bảo vệ và sử dụng TNN một cách bền vững. Việc 

khai thác, sử dụng TNNM trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũng đang gặp phải nhiều vấn đề đáng 

lo ngại. Có những dấu hiệu cho thấy sự khai thác không bền vững, gây tổn thương đến môi 

trường và nguồn TNTN. Đồng thời, việc quản lý TNN chưa được thực hiện hiệu quả, dẫn 

đến việc lãng phí, lạm dụng và mất cân đối giữa cung và cầu nước. Đặc biệt, việc khai thác 

nước mặt trong tỉnh đang diễn ra khá phức tạp và không đồng đều. Một số khu vực phải 

đối mặt với tình trạng thiếu nước và khối lượng nước cung cấp không đáp ứng đủ nhu cầu 

sản xuất nông nghiệp và đời sống hàng ngày. Đồng thời, việc sử dụng nước mặt không 

hiệu quả cũng đã gây ra tình trạng lãng phí tài nguyên quý giá này. 

Với mục tiêu đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng TNNM trên địa bàn tỉnh Bến 

Tre, việc xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về TNNM trên địa bàn tỉnh Bến Tre là rất quan trọng. 

Bộ cơ sở dữ liệu này sẽ cung cấp thông tin đầy đủ về tình trạng khai thác, sử dụng và chất 

lượng TNN, từ đó giúp chính quyền và các cơ quan chức năng đưa ra các quyết định và 

chính sách hợp lý, nhằm bảo vệ và sử dụng TNN một cách bền vững và hiệu quả. Ngoài 

ra, hy vọng từ thông tin được thu thập và đánh giá, có thể đề xuất các giải pháp phục vụ 

công tác quản lý nhà nước nguồn TNN trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Giải pháp này sẽ góp 

phần cải thiện quản lý TNN, tạo ra sự cân đối giữa sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi 

trường, góp phần xây dựng một tỉnh Bến Tre phát triển bền vững và hài hòa với thiên nhiên.  

Vì vậy, việc tiến hành đề tài nghiên cứu “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, 

sử dụng TNNM trên địa bàn tỉnh Bến Tre” là rất cấp thiết để đưa ra những biện pháp 

khắc phục và quản lý TNN một cách hiệu quả. Nghiên cứu này sẽ cung cấp thông tin chính 

xác về hiện trạng khai thác và sử dụng TNNM, từ đó định hướng và triển khai các giải 

pháp nhằm tăng cường quản lý và sử dụng TNN một cách bền vững và tiết kiệm.  

Kết quả của đề tài nghiên cứu này nhằm hướng tới việc xây dựng mô hình quản lý 

TNNM đáng tin cậy và thích ứng với các yếu tố địa phương. Điều này sẽ đồng thời đảm 

bảo việc sử dụng TNN một cách hợp lý, bảo vệ môi trường và đáp ứng đủ nhu cầu của 

người dân và sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, đây là một đề tài nghiên cứu rất cấp thiết và 

mang tính toàn diện cho việc quản lý và sử dụng TNNM trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 
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2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 

2.1. Mục tiêu chung 

Đề tài “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng TNNM trên địa bàn tỉnh Bến 

Tre” được thực hiện với mục tiêu nhằm đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng TNNM trên 

địa bàn tỉnh Bến Tre để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và đề xuất giải 

pháp phục vụ công tác quản lý nhà nước nguồn tài nguyên này.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng; hiện trạng TNNM trên địa bàn tỉnh; 

hiệu quả trong quản lý, khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

- Xác định các vấn đề tồn tại, bất cập cần giải quyết liên quan đến khai thác, sử dụng 

nước mặt trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

- Đề ra các giải pháp nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo vệ, phòng, chống 

và khắc phục hậu quả tác hại do khai thác, sử dụng nước gây ra; bảo đảm khai thác, sử 

dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên này trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Thu thập, tổng hợp tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài, khảo sát thực 

địa và điều tra xã hội học. 

- Đánh giá hiện trạng TNNM trên địa bàn tỉnh Bến Tre; xây dựng bản đồ tài nguyên 

nước tỷ lệ 1/50.000. 

- Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt tỉnh Bến Tre; xây dựng bản đồ chất lượng 

nước mặt tỉnh Bến Tre tỷ lệ 1/50.000. 

- Đánh giá hiện trạng khai thác và nhu cầu sử dụng nước; xây dựng bản đồ biến động 

TNNM trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong mối quan hệ với phát triển KT-XH và BĐKH tỷ lệ 

1/50.000. 

- Đánh giá các thách thức đối với TNN mặt và hiện trạng công tác quản lý TNNM 

trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

- Đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý TNNM nhằm đảm bảo các mục tiêu 

phát triển KT-XH và BVMT, phòng chống khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về TNNM tỉnh Bến Tre. 

4. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ TÀI 

4.1. Sản phẩm đào tạo 

- Đề tài đã hỗ trợ đào tạo 1 sinh viên đại học: Đoàn Nguyễn Ngọc Sơn, Lớp 09 KTMT, 

với tên đề tài “Đánh giá hiện trạng cấp nước và công nghệ xử lý nước cấp của một số 

nhà máy nước tại  tỉnh Bến Tre và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý”. Theo 
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Quyết định số 08/QĐ-TĐHTPHCM  ngày 21-3-2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

- Đề tài đã hỗ trợ đào tạo 01 học viên cao học là Tô Quốc Việt - Lớp 05CH-QLTN - 

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường với tên đề tài: “Nghiên cứu phân vùng nước 

mặt nhiễm mặn phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu ở tỉnh Bến 

Tre năm 2023 và định hướng năm 2030”. Theo Quyết định số 220/QĐ-TĐHTPHCM 

ngày 05/05/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí 

Minh về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ khóa 05 - Đợt 1 năm 2025 ngành 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường. 

4.2. Sản phẩm bài báo khoa học 

Đề tài đã công bố 02 bài báo khoa học: 

(1) “Developing WQI Method to Assess Surface Water Quality in Ben Tre Province, 

Vietnam”. Ton That Lang, Lam Van Tan, Huynh Quyen, Huynh Thanh Tam, Nguyen Thi 

My Hanh. European Modern Studies Journal. 2025. Vol 9, No 1. ISSN 2522-9400. Pages 

234-248. DOI:10.59573/emsj.9(1).2025.20. 

(2) “Current situation, challenges, and community perception for water security of 

Ben Tre province”. Ton That Lang, Lam van Tan, Tran Thi Van Trinh, Nguyen Quoc 

Khoa. Journal of Environment. ISSN: 2615-9600. English Edition I-2025. Pages 20-28. 

4.3. Sản phẩm nghiên cứu 

Sản phẩm nghiên cứu đề tài như sau:  

Bảng 0. 1. Sản phẩm giao nộp của đề tài 

STT Tên sản phẩm Đơn vị 
Số 

lượng 
Mức chất lượng cần đạt 

1.  Báo cáo tổng kết Báo cáo 10 Tổng kết được toàn bộ kết quả 

khoa học cần đạt được 

2.  Báo cáo tóm tắt Báo cáo 10 Tóm tắt được toàn bộ kết quả 

của nghiên cứu 

3.  Bộ số liệu tổng hợp tài liệu 

trong và ngoài nước liên quan 

đến đề tài, khảo sát thực địa và 

tham vấn cộng đồng 

Bộ 01 - Bộ số liệu Đầy đủ, chi tiết các 

tài liệu, dữ liệu có liên quan -  

Phiếu điều tra, Kết quả phân tích 

4.  Báo cáo Đánh giá hiện trạng tài 

nguyên nước mặt trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre 

Báo cáo 

chuyên 

đề 

01 Đánh giá đầy đủ, chính xác, có 

tính khoa học, sản phẩm có độ 

tin cậy. 

5.  Báo cáo Đánh giá hiện trạng 

chất lượng nước mặt tỉnh Bến 

Tre 

Báo cáo 

chuyên 

đề 

01 Đánh giá đầy đủ, chính xác, có 

tính khoa học, sản phẩm có độ 

tin cậy. 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị 
Số 

lượng 
Mức chất lượng cần đạt 

6.  Báo cáo Đánh giá hiện trạng 

khai thác và nhu cầu sử dụng 

nước 

Báo cáo 

chuyên 

đề 

01 Đánh giá đầy đủ, chính xác, có 

tính khoa học, sản phẩm có độ 

tin cậy. 

7.  Báo cáo Đánh giá hiện trạng 

công tác quản lý tài nguyên 

nước mặt trên địa bàn tỉnh Bến 

Tre 

Báo cáo 

chuyên 

đề 

01 Đánh giá đầy đủ, chính xác, có 

tính khoa học, sản phẩm có độ 

tin cậy. 

8.  Báo cáo Đề xuất giải pháp khai 

thác, sử dụng hợp lý tài 

nguyên nước mặt nhằm đảm 

bảo các mục tiêu phát triển 

KTXH và BVMT 

Báo cáo 

chuyên 

đề 

01 Đề xuất, các giải pháp cấp bách, 

lâu dài, hiệu quả và hợp lý. 

9.  Bộ cơ sở dữ liệu và phần mềm 

quản lý cơ sở dữ liệu về tài 

nguyên nước mặt tỉnh Bến Tre 

Bộ 01 - Truy xuất được dữ liệu ở nhiều 

định dạng, phục vụ công tác 

quản lý và các quyết định về quy 

hoạch ngành, quy hoạch vùng… 

- Bộ dữ liệu và phần mềm được 

kết nối cổng thông tin điện tử 

của tỉnh. 

10.  Báo cáo thống kê tài nguyên 

nước theo mẫu của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Báo cáo 

chuyên 

đề 

01 Sản phẩm theo mẫu của Bộ TN 

và MT 

11.  Bộ bản đồ tài nguyên nước 

khu vực ven biển tỉnh Bến Tre 

tỷ lệ 1/50000 

Bộ bản 

đồ 

01 Chính xác, đầy đủ, được số hóa. 

12.  Bộ bản đồ: (tỷ lệ 1/50000) 

- Mô đun dòng chảy năm trung 

bình 

- Mô đun dòng chảy mùa lũ 

- Mô đun dòng chảy tháng lớn 

nhất 

- Mô đun dòng chảy mùa kiệt 

- Mô đun dòng chảy tháng kiệt 

nhất  

- Mô đun đỉnh lũ 

Bộ bản 

đồ 

01 Chính xác, đầy đủ, được số hóa. 

13.  Bản đồ chất lượng nước mặt 

(WQI) trong 2 năm gần đây 

Bản đồ 01 Chính xác, đầy đủ, được số hóa. 

14.  Bản đồ diễn biến xâm nhập 

mặn 2 năm gần đầy 

Bản đồ 01 Chính xác, đầy đủ, được số hóa. 

15.  Bộ bản đồ dự báo chỉ số chất 

lượng nước WQI: 2 mùa, 3 

Bộ bản 

đồ 

01 Chính xác, đầy đủ, được số hóa. 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị 
Số 

lượng 
Mức chất lượng cần đạt 

kịch bản BĐKH và 2 mốc thời 

gian 

16.  Bộ bản đồ dự báo diễn biến 

xâm nhập mặn: mùa khô, 3 

kịch bản BĐKH và 2 mốc thời 

gian 

Bộ bản 

đồ 

01 Chính xác, đầy đủ, được số hóa. 

17.  Bộ cơ sở dữ liệu tài nguyên 

nước mặt tỉnh Bến Tre 

Bộ dữ 

liệu 

01 Sắp xếp hợp lý, theo quy chuẩn 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

18.  Bộ số liệu về hiện trạng TNN 

khai thác và sử dụng tài 

nguyên nước trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre 

Bộ dữ 

liệu 

01 Sắp xếp hợp lý, khoa học, theo 

từng nhu cầu và vùng cụ thể. 

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Thời gian thực hiện đề tài là 18 tháng (12/2023 đến 06/2025). 

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phương pháp thu thập kế thừa dữ liệu và tài liệu 

- Phương pháp điều tra khảo sát: đề tài đã điều tra các cơ quan quản lý và người dân 

350 phiếu (50 phiếu dành cho các cơ quan quản lý, 100 phiếu cho doanh nghiệp và 200 

phiếu cộng đồng: phân bố theo địa lý, ngành nghề và khu vực thành thị và nông thôn). 

- Phương pháp xử lý số liệu: đề tài sử dụng phần mềm SPSS 20.0 và Excel để phân 

tích, thống kê, xử lý dữ liệu. 

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu: đề tài đã quan trắc lấy mẫu: 48 mẫu với 2 

đợt (1 đợt mùa khô và 1 đợt mùa mưa). Thông số quan trắc: Áp dụng QCVN 

08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CLNM. Thông số đo hiện trường: 

Nhiệt độ, pH, DO. Thông số phân tích trong phòng thí nghiệm: TSS, BOD5, COD, NH4
+. 

NO3
-, NO2

-, Tổng Coliform, Ecoli, PO4
3-, Fe, Tổng dầu mỡ, Oxi hòa tan (DO), Độ đục, Cu, 

Zn, Ni. 

- Phương pháp tính toán nhu cầu sử dụng nước của các hoạt động KTXH: tính nhu 

cầu sử dụng nước sinh hoạt và thương mại - dịch vụ, nhu cầu sử dụng nước SXNN, chăn 

nuôi, nhu cầu sử dụng nước SXCN, TTCN, nhu cầu sử dụng nước NTTS,… 

- Phương pháp tính toán và đánh giá khả năng chịu tải của các sông, rạch: Việc đánh 

giá khả năng tiếp nhận, sức chịu tải tại các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Bến Tre được 

thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020. Đồng thời, để tính toán chi tiết sẽ căn cứ theo Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT 
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ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về đánh giá khả năng 

tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ. 

- Phương pháp GIS: phần mềm ArcGIS 10.0, ArcGIS Destop 10.8 được sử dụng trong 

đề tài này giúp quản lý, cập nhật, phân tích thông tin và xuất bản tạo nên các bản đồ, cơ sở 

dữ liệu thuộc tính. 

- Phương pháp mô hình hoá: 

+ Mô hình MIKE 11: dựa trên cơ sở giải hệ phương trình Saint-Venant được thiết lập 

gồm 2 phương trình (phương trình liên tục và phương trình động lượng). Trong đề tài này, 

sơ đồ thủy lực trên các nhánh sông gồm 81 nhánh và 770 điểm, số liệu cập nhật file mdb. 

Số liệu biên lưu lượng: lấy biên lưu lượng thượng nguồn tại trạm Mỹ Thuận năm 2022 và 

2023. Mô hình sử dụng số liệu 3 biên mực nước tại các trạm quan trắc cửa sông (Bình Đại, 

An Thuận, Bến Trại): sông Cửa Tiểu, Cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên; đây cũng là các vị 

trí chọn cho đánh giá biên độ mặn. Trên cơ sở thiết lập mô hình và lựa chọn các điều kiện 

biên về không gian cũng như thời gian, mô hình được kiểm định qua 02 chỉ số: hệ số Nash 

và hệ số tương quan R2; được hiệu chỉnh bằng hệ số nhám Maning trong mô đune HD và 

hệ số khuyếch tán trong mô đune AD cho đến khi kết quả mô phỏng phù hợp với kết quả 

thực đo lấy từ các trạm quan trắc. Số liệu hiệu chỉnh và kiểm định là số liệu thực đo vào 

tháng 02 mùa khô năm 2023 để làm cơ sở mô phỏng mô đune HD, AD và Ecolab cho 

những thời đoạn tiếp theo. 

+ Mô hình sinh thái ECOLab: động lực học của bình lưu các biến trạng thái trong 

ECO Lab có thể được mô tả bằng các phương trình truyền tải của vật chất không bảo toàn. 

Giải quyết khía cạnh CLN trong sông/kênh tại những vùng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động 

dân sinh, kinh tế,… mô phỏng các quá trình truyền tải khuếch tán của các hợp chất, biến 

đổi sinh học các chất trong sông,… Mô hình ECOLab được hiệu chỉnh với số liệu thu thập 

hàng tháng năm 2023. Các thông số được hiệu chỉnh bao gồm: DO, BOD, Nhiệt độ, NH4, 

Ecoli, Coliform. 

Các kịch bản BĐKH và NBD được lựa chọn mô phỏng dựa vào “Kịch bản biến đổi 

khí hậu, NBD cho Việt Nam (2020)” với kịch bản nồng độ khí nhà kính thấp RCP 4.5; 

trung bình RCP 6.0 và cao RCP 8.5 vào năm 2025 và năm 2030. Bến Tre nằm trong khu 

vực Mũi Kê Gà - Mũi Cà Mau, giá trị NBD theo Kịch bản RCP 4.5; 6.0 và 8.5 vào năm 

2025 và 2030 lần lượt là 7 - 17 cm và 10 - 18cm và giá trị mực NBD được chọn dùng để 

mô phỏng năm 2025 là 11 cm (4.5), 12 cm (6.0) và 13 cm (8.5); năm 2030 là 12 cm (4.5), 

13 cm (6.0) và 14 cm (8.5). 

- Phương pháp tính toán WQI: Căn cứ theo Quyết định 1460/QĐ-TCMT ngày 

12/11/2019 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán và 

công bố chỉ số CLN Việt Nam (VN-WQI). Giá trị WQI sau khi tính toán sẽ được làm tròn 

thành số nguyên. So sánh chỉ số CLN đã được tính toán với bảng đánh giá. Sau khi tính 
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toán được WQI, sử dụng bảng xác định giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá CLN để 

so sánh, đánh giá. 

- Phương pháp tính toán các chỉ số đánh giá số lượng TNN: đánh giá theo giá trị 

Modul dòng chảy, Chỉ số Falkenmark; chỉ số sức ép khai thác, sử dụng nguồn nước DPS. 

7. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC 

7.1. Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

Đề tài đã đánh giá các đặc trưng hình thái sông, lưu vực sông (mô đun dòng chảy, độ 

dốc lưu vực, hiện trạng cạn kiệt, mất dòng, đổi dòng, các yếu tốc ảnh hưởng đến chế độ 

dòng chảy) và đặc điểm các công trình chứa nước; diễn biến trữ lượng tài nguyên nước 

mưa, nước mặt ở Bến Tre. 

  

Hình 3. 1. Cống, đập tạm ngăn mặn kết hợp bơm lấy nước trữ ngọt mùa khô 

  

(a) Hồ Kênh Lấp, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh 

Bến Tre 

(b) Hồ Kênh Lấp cạn trơ đáy sau hạn - mặn 

năm 2020 

Hình 3. 2. Hồ Kênh Lấp đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán, XNM 
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Hình 3. 3. Bản đồ mô đun dòng chảy trung bình 

năm ở tỉnh Bến Tre 

 

Hình 3. 4. Bản đồ mô đun dòng chảy 

mùa lũ ở tỉnh Bến Tre 

 

Hình 3. 5. Bản đồ mô đun dòng chảy mùa kiệt ở 

tỉnh Bến Tre 

 

Hình 3. 6. Bản đồ mô đun dòng chảy tháng lớn 

nhất ở tỉnh Bến Tre 

 

Hình 3. 7. Bản đồ mô đun dòng chảy tháng kiệt 

nhất ở tỉnh Bến Tre 

 

Hình 3. 8. Bản đồ mô đun dòng chảy đỉnh lũ ở 

tỉnh Bến Tre 
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7.2. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

7.2.1. Diễn biến chất lượng nước mặt trong những năm gần đây ở tỉnh Bến Tre  

* Chất lượng nước mặt Bến Tre năm 2022: 

CLNM khu vực thượng nguồn trong năm 2022, vẫn duy trì ô nhiễm chất hữu cơ và 

Fe. CLNM khu vực thượng nguồn chịu tác động mạnh từ hoạt động NTTS, sinh hoạt, sản 

xuất, các phương tiện giao thông đường thủy. CLNM thượng nguồn đang ô nhiễm hữu cơ, 

nên cần rà soát, đánh giá nguyên nhân cụ thể để đưa ra các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm 

do khu vực này có rất nhiều nhà máy sử dụng nguồn nước mặt để xử lý, cung cấp nước 

sạch cho người dân. 

 

Hình 4. 1. Bản đồ chất lượng nước mặt (WQI) 

mùa khô năm 2022 ở tỉnh Bến Tre 

 

Hình 4. 2. Bản đồ chất lượng nước mặt (WQI) 

mùa mưa năm 2022 ở tỉnh Bến Tre 

* Chất lượng nước mặt Bến Tre năm 2023: Trung bình năm các khu vực trong tỉnh 

Bến Tre đều có chỉ số chất lượng nước WQI đạt mức tốt và rất tốt. 

 

Hình 4. 3. Bản đồ chất lượng nước mặt (WQI) 

mùa mưa năm 2023 ở tỉnh Bến Tre 

 

Hình 4. 4. Bản đồ chất lượng nước mặt (WQI) 

mùa khô năm 2023 ở tỉnh Bến Tre 

* Chất lượng nước mặt Bến Tre năm 2024: Chất lượng nước thượng nguồn năm 2024 

so với năm 2023 đều có chất lượng tốt và rất tốt, sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; 



 

10 

 

đối với chất lượng nước trên các sông, kênh rạch chảy qua các thị trấn và thành phố Bến 

Tre, nước trên các nhánh sông, kênh rạch chính của tỉnh và chất lượng nước kênh rạch nội 

đồng tất cả năm 2024 so với năm 2023 đều cao hơn thể hiện lần lượt 5/168 so với 3/168, 

21/168 so với 6/168, 11/48 so với 6/48 có chất lượng trung bình, sử dụng cho mục đích 

tưới tiêu và các mục đích tương đương khác; còn chất lượng nước mặt vùng cửa sông ven 

biển đang bị ô nhiễm ở các thông số Fe, BOD5, COD ở hầu hết các điểm quan trắc. 

 

Hình 4. 5. Bản đồ chất lượng nước mặt (WQI) 

mùa mưa năm 2024 ở tỉnh Bến Tre 

 

Hình 4. 6. Bản đồ chất lượng nước mặt (WQI) 

mùa khô năm 2024 ở tỉnh Bến Tre 

7.2.2. Diễn biến xâm nhập mặn trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

Tình hình XNM năm 2022 trên các nhánh sông, kênh rạch chính Bến Tre dao dộng 

từ 0,0 - 20,3‰; cao nhất ở Cống đập Ba Lai đợt 1 phát hiện 20,3‰ và đợt 2 là 19,1‰. Đối 

với tình hình XNM năm 2023 trên các nhánh sông, kênh rạch chính Bến Tre dao dộng từ 

0,0 - 17,0‰; cao nhất ở Cống đập Ba Lai là 17,0‰. Đối với tình hình mặn thời kì 2023 - 

2024  thì vào mùa khô mặn xâm nhập sớm, sâu và kéo dài hơn so với TBNN và sâu hơn 

mùa khô năm 2022 - 2023, mặn bắt đầu xâm nhập vào các cửa sông từ nửa cuối tháng 11. 



 

11 

 

 

Hình 4. 7. Bản đồ phân vùng độ mặn cao nhất 

tỉnh Bến Tre năm 2022 

 

Hình 4. 8. Bản đồ diễn biến độ mặn cao nhất 

trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2023 

 

Hình 4. 9. Bản đồ diễn biến độ mặn cao nhất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2024 

7.2.3. Những tác động tích cực và thách thức của công trình thủy lợi Cống đập Ba Lai 

lên hệ sinh thái mặn - lợ khu vực trước và sau khi có công trình 

- Tác động tích cực của cống đập Ba Lai: Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng vào 

tháng 9/2002, cống đập Ba Lai và một số cống nhỏ được xây dựng đã góp phần vào việc 

làm ngọt hóa một vùng đất canh tác rộng lớn thuộc các huyện Bình Đại, Giồng Trôm, Châu 

Thành, Ba Tri và Tp. Bến Tre. Việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá 

trị kinh tế cao khá thuận lợi, sản lượng trong SXNN và NTTS, chăn nuôi tăng lên rõ rệt. 

- Những thách thức sau khi cống đập Ba Lai xây dựng, do HTTL Bắc Bến Tre chưa 

xây dựng đồng bộ và hoàn chỉnh: Sạt lở mạnh bờ sông An Hoá, ô nhiễm môi trường nước 

vùng cống đập Ba Lai, XNM khu vực Tp. Bến Tre và vùng phụ cận, giảm số lượng chim 

ở vườn chim Vàm Hồ, bồi lắng sông Ba Lai. 
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7.2.4. Tính toán và dự báo tải lượng một số chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải phát 

sinh từ các hoạt động phát triển KTXH và nước mưa chảy tràn trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre 

Việc phân đoạn sông để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông, 

đơn vị tư vấn căn cứ Phụ lục I, Quyết định 38/2024/QĐ-UBND ngày 08/10/2024 của 

UBND tỉnh Bến Tre ban hành quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre. 

Bảng 4. 1. Hiện trạng khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước ở các sông rạch Bến 

Tre (kg/ngày) 

STT 
Sông, 

rạch 

Đoạn 

sông rạch 
BOD5 COD TSS Tổng P Tổng N Amoni 

1 
Sông 

Cửa Đại 

Đoạn 1 -13.287 -722.283 -4.057.712 7.316 40.409 32.416 

Đoạn 2 66.791 -734.879 -3.809.279 8.386 65.950 33.969 

Đoạn 3 486.425 -10.154 8.219.007 12.618 56.614 43.165 

2 

Sông 

Hàm 

Luông 

Đoạn 1 -28.160 -188.732 -1.108.273 15.217 63.122 13.037 

Đoạn 2 -222.627 -355.686 -886.328 5.900 33.734 23.129 

Đoạn 3 -137.994 -279.047 -720.272 7.100 40.268 23.125 

Đoạn 4 9.989 -232.879 -609.651 9.195 54.369 24.486 

Đoạn 5 169.087 287.051 6.968.607 9.209 10.201 25.921 

3 
Sông 

Lân 

Toàn 

tuyến 
-1.406 -3.888 -25.803 48 111 197 

4 
Sông Ba 

Lai 

Đoạn 1 72 -13.587 -112.754 330 1.610 916 

Đoạn 2 -3.867 -39.726 -144.144 169 -3.236 1.433 

Đoạn 3 -13.815 -75.403 -300.209 350 -7.922 1.993 

Đoạn 4 9.859 -137.641 -501.897 1.131 8.988 4.792 

Đoạn 5 31.339 -34.085 945.978 619 -12.316 4.648 

5 
Sông 

Bến Tre 

Đoạn 1 -2.084 -4.846 -6.748 8 -2.065 191 

Đoạn 2 -34 -2.036 -7.780 10 43 64 

6 

Sông 

Giồng 

Trôm 

Đoạn 1 -690 -2.272 -3.262 -26 -902 108 

Đoạn 2 22 -5.156 -8.248 2 -588 256 

7 

Sông 

Hương 

Điểm 

Đoạn 1 -800 -1.429 -2.339 -36 -1.394 65 

Đoạn 2 -227 -1.214 -2.929 15 -956 112 

8 Rạch 

Vàm 

Toàn 

tuyến 
-811 -4.252 -13.556 69 413 217 
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STT 
Sông, 

rạch 

Đoạn 

sông rạch 
BOD5 COD TSS Tổng P Tổng N Amoni 

Nước 

Trong 

9 

Rạch 

Cái 

Quao 

Toàn 

tuyến 
-3.896 -7.773 -19.577 -32 -2.142 224 

10 
Rạch 

An Bình 

Toàn 

tuyến 
-8.088 -18.582 -59.667 -192 -12.981 -246 

11 
Sông 

Thom 

Đoạn 1 -602 -1.256 -5.168 -12 -1.226 -22 

Đoạn 2 -71 -427 -3.051 3 -58 -5 

12 

Sông 

Băng 

Cung 

Đoạn 1 59 58 5.339 5 -81 20 

Đoạn 2 -386 46 12.735 -2 -457 38 

13 

Rạch 

Mương 

Đào 

Toàn 

tuyến 
1.101 2.172 70.073 42 -2.302 43 

14 
Rạch Ba 

Tri 

Toàn 

tuyến 
-58.160 -1.897 64.182 -671 -20.480 -1.044 

15 
Rạch 

Cừ 

Toàn 

tuyến 
178 476 19.076 17 -223 64 

16 

Sông 

Vũng 

Luông 

Toàn 

tuyến 
7.569 -3.320 134.455 155 -436 588 

17 

Sông 

Cống 

Bể 

Toàn 

tuyến 
1.482 150 44.616 41 -734 112 

18 
Sông 

An Hoá 

Toàn 

tuyến 
-541 -52.964 -235.580 405 1.807 2.023 

19 

Sông 

Cái 

Cấm 

Toàn 

tuyến 
-7.117 -16.876 -40.856 210 1.203 802 

20 
Rạch Eo 

Lói 

Toàn 

tuyến 
5.978 7.679 167.629 232 -8.176 813 

21 

Rạch 

Khém 

Thuyền 

Toàn 

tuyến 
4.079 5.312 163.886 161 -15.950 754 

22 

Sông 

Cái 

Mơn 

Toàn 

tuyến 
-787 -2.099 -23.019 24 -1.116 89 

23 

Rạch 

Cầu 

Mới 

Toàn 

tuyến 
-2.465 -2.645 -16.315 22 -1.196 101 
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STT 
Sông, 

rạch 

Đoạn 

sông rạch 
BOD5 COD TSS Tổng P Tổng N Amoni 

24 

Rạch 

Chợ 

Lách 

Toàn 

tuyến 
-683 -5.002 -27.021 18 -654 119 

25 

Rạch 

Thủ 

Cửu 

Toàn 

tuyến 
1.162 -607 40.661 17 -124 153 

26 

Rạch 

Bến 

Giang 

Toàn 

tuyến 
59 34 877 1 7 4 

27 

Rạch 

Mương 

Điều 

Toàn 

tuyến 
-429 -1.048 -2.892 -21 -364 -14 

28 
Rạch 

Cầu Sập 

Toàn 

tuyến 
-916 -1.374 -3.473 -48 -670 -28 

29 

Rạch Cả 

Ráng 

Sâu 

Toàn 

tuyến 
47 36 674 1 6 4 

30 

Sông 

Cái 

Hàng 

Toàn 

tuyến 
110 -330 -3.288 6 29 24 

31 
Rạch 

Cửa Hải 

Toàn 

tuyến 
70 77 2.775 3 -47 11 

Qua Bảng 4.15 cho thấy, KNTN nước thải của nguồn nước ở các sông rạch Bến Tre 

đã vượt sức chịu tải, cụ thể ở hiện trạng với các thông số BOD5, COD, TSS thì tất cả các 

sông đều không còn KNTN và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng; còn với các thông số Tổng 

N, Tổng P và Amoni thì khả năng tiếp nhận còn thấp khoảng 50% so với tải lượng tối đa 

của nguồn tiếp nhận. 

Theo Quyết định 38/2024/QĐ-UBND ngày 08/10/2024 của UBND tỉnh Bến Tre, sau 

năm 2025 tỉnh Bến Tre sẽ giảm 80% tải lượng các nguồn thải hiện có và kiểm soát các 

nguồn thải mới đạt quy chuẩn môi trường. Như vậy, khả năng tiếp nhận nước thải các đọan 

sông đến năm 2030 trên địa bàn Bến Tre được tính toán cho kết quả như Bảng 4.20. 

Bảng 4. 2. Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước đến năm 2030 ở Bến Tre 

(kg/ngày) 

STT 
Sông, 

rạch 

Đoạn 

sông 

rạch 

BOD5 COD TSS Tổng P Tổng N Amoni 

1 
Sông Cửa 

Đại 

Đoạn 1 -13.090 -721.716 -4.057.176 7.375 40.538 32.448 

Đoạn 2 66.801 -734.852 -3.809.262 8.386 65.951 33.970 
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STT 
Sông, 

rạch 

Đoạn 

sông 

rạch 

BOD5 COD TSS Tổng P Tổng N Amoni 

Đoạn 3 486.488 -10.001 8.219.080 12.619 56.619 43.170 

2 

Sông 

Hàm 

Luông 

Đoạn 1 -27.879 -187.806 -1.107.182 15.345 63.270 13.077 

Đoạn 2 -222.557 -355.515 -886.240 5.906 33.767 23.138 

Đoạn 3 -137.964 -278.975 -720.227 7.101 40.271 23.127 

Đoạn 4 9.993 -232.869 -609.650 9.195 54.369 24.486 

Đoạn 5 169.188 287.301 6.968.762 9.211 10.210 25.930 

3 Sông Lân 
Toàn 

tuyến 
-1.403 -3.881 -25.801 48 112 197 

4 
Sông Ba 

Lai 

Đoạn 1 76 -13.578 -112.751 330 1.611 917 

Đoạn 2 -3.858 -39.704 -144.131 170 -3.231 1.435 

Đoạn 3 -13.807 -75.382 -300.196 351 -7.921 1.994 

Đoạn 4 9.870 -137.615 -501.891 1.131 8.989 4.793 

Đoạn 5 31.392 -33.958 946.035 620 -12.311 4.652 

5 
Sông Bến 

Tre 

Đoạn 1 -2.033 -4.732 -6.715 10 -2.061 194 

Đoạn 2 3 -1.943 -7.719 14 65 70 

6 

Sông 

Giồng 

Trôm 

Đoạn 1 -677 -2.243 -3.259 -26 -901 108 

Đoạn 2 47 -5.099 -8.244 2 -587 257 

7 

Sông 

Hương 

Điểm 

Đoạn 1 -797 -1.421 -2.339 -36 -1.394 65 

Đoạn 2 -227 -1.214 -2.929 15 -956 112 

8 

Rạch 

Vàm 

Nước 

Trong 

Toàn 

tuyến 
-791 -4.207 -13.546 69 415 219 

9 
Rạch Cái 

Quao 

Toàn 

tuyến 
-3.896 -7.771 -19.577 -32 -2.141 224 

10 
Rạch An 

Bình 

Toàn 

tuyến 
-8.080 -18.563 -59.665 -192 -12.981 -246 

11 
Sông 

Thom 

Đoạn 1 -598 -1.247 -5.167 -12 -1.226 -21 

Đoạn 2 -15 -296 -2.975 6 -39 12 

12 

Sông 

Băng 

Cung 

Đoạn 1 61 62 5.342 5 -81 20 

Đoạn 2 -384 50 12.737 -2 -457 38 

13 

Rạch 

Mương 

Đào 

Toàn 

tuyến 
1.105 2.179 70.082 42 -2.301 44 
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STT 
Sông, 

rạch 

Đoạn 

sông 

rạch 

BOD5 COD TSS Tổng P Tổng N Amoni 

14 
Rạch Ba 

Tri 

Toàn 

tuyến 
-58.151 -1.878 64.184 -671 -20.480 -1.044 

15 Rạch Cừ 
Toàn 

tuyến 
180 479 19.078 17 -223 64 

16 

Sông 

Vũng 

Luông 

Toàn 

tuyến 
7.597 -3.257 134.469 156 -434 589 

17 
Sông 

Cống Bể 

Toàn 

tuyến 
1.482 150 44.616 41 -734 112 

18 
Sông An 

Hoá 

Toàn 

tuyến 
-540 -52.961 -235.579 405 1.807 2.023 

19 
Sông Cái 

Cấm 

Toàn 

tuyến 
-6.909 -16.404 -40.812 212 1.214 808 

20 
Rạch Eo 

Lói 

Toàn 

tuyến 
6.051 7.844 167.653 233 -8.172 815 

21 

Rạch 

Khém 

Thuyền 

Toàn 

tuyến 
4.080 5.314 163.887 161 -15.950 754 

22 
Sông Cái 

Mơn 

Toàn 

tuyến 
-768 -2.058 -23.016 24 -1.115 89 

23 
Rạch Cầu 

Mới 

Toàn 

tuyến 
-2.396 -2.487 -16.283 23 -1.188 107 

24 
Rạch Chợ 

Lách 

Toàn 

tuyến 
-632 -4.883 -27.000 19 -650 121 

25 
Rạch Thủ 

Cửu 

Toàn 

tuyến 
1.173 -582 40.663 17 -124 153 

26 
Rạch Bến 

Giang 

Toàn 

tuyến 
65 49 888 2 9 5 

27 

Rạch 

Mương 

Điều 

Toàn 

tuyến 
-412 -1.007 -2.857 -20 -357 -7 

28 
Rạch Cầu 

Sập 

Toàn 

tuyến 
-915 -1.372 -3.472 -48 -670 -28 

29 
Rạch Cả 

Ráng Sâu 

Toàn 

tuyến 
47 36 674 1 6 4 

30 
Sông Cái 

Hàng 

Toàn 

tuyến 
117 -313 -3.287 6 29 24 

31 
Rạch Cửa 

Hải 

Toàn 

tuyến 
76 92 2.787 3 -46 12 
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Qua Bảng 4.19 cho thấy, kết quả tính toán KNTN các đoạn sông thuộc các sông lớn 

đều không còn KNTN BOD5 chiếm khoảng 50% số đoạn sông, các đoạn sông rạch nhỏ 

hầu hết đều có kết quả KNTN thấp dưới 1.000kg/ngày và một số đoạn không còn KNTN 

nước thải (rạch Mương Đào huyện Ba Tri; sông Băng Cung, rạch Cừ, Rạch Cà Rá Sâu, 

rạch Bến Giang, rạch Cửa Hải, rạch Khém Thuyền và rạch Eo Lói huyện Thạnh Phú; sông 

Giồng Trôm qua các xã Mỹ Thạnh, Lương Hoà, Lương Quới huyện Giồng Trôm; Rạch 

Cái Hàng huyện Mỏ Cày Bắc). 

7.3. Đánh giá hiện trạng khai thác và nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn Bến Tre 

7.3.1. Hiện trạng khai thác nước phục vụ sản xuất 

Trên địa bàn tỉnh Bến Tre hiện có 14 đơn vị khai thác nước mặt tổng công suất ước 

khoảng 13.630 m3/ngày.đêm. 

Bảng 5. 1. Hiện trạng các công trình cấp nước cho sản xuất 

TT Tên công trình Địa chỉ Sông 

Lưu 

lượng 

(m3) 

1 Công ty CP thủy sản Hải 

Hương 

KCN An Hiệp - xã An Hiệp - 

huyện Châu Thành 

sông Ông 

Đốc 

500 

2 Công ty CP chăn nuôi CP 

Việt Nam - Chi nhánh sản 

xuất thức ăn thủy sản 

KCN An Hiệp - xã An Hiệp- 

huyện Châu Thành 

sông Hàm 

Luông 

1.000 

3 Công ty cổ phần chăn 

nuôi C.P Việt Nam - Chi 

nhánh đông lạnh Bến Tre 

KCN An Hiệp - xã An Hiệp - 

huyện Châu Thành 

sông Hàm 

Luông 

2.400 

4 Công ty CP XNK Thủy 

sản Bến Tre 

Tân Thạch - Châu Thành Sông Tiền 700 

5 Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu Bến Tre 

Cụm CN Phong Nẫm - huyện 

Giồng Trôm 

sông Chẹt 

Sậy 

2.500 

6 Nhà máy chế biến dừa 

Mỏ Cày - Chi nhánh 

Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu Bến Tre 

Xã Tân Hội huyện Mỏ Cày Nam sông Mỏ 

Cày 

200 

7 Công ty CP thủy sản 

Hưng Trường Phát 

Châu Hưng - huyện Bình Đại sông Ba 

Lai 

600 

8 Công ty CP thủy sản Bến 

Tre 

Phường 8 - thành phố Bến Tre sông Bến 

Tre 

330 

9 Công ty TNHH MTV JY 

VINA 

Xã Mỹ Thạnh - huyện Giồng Trôm sông 

Giồng 

Trôm 

140 
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TT Tên công trình Địa chỉ Sông 

Lưu 

lượng 

(m3) 

10 Công ty TNHH MTV 

Mặt nạ thạch dừa E.Z 

Costec Việt Nam 

Cụm CN Phong Nẫm - Giồng 

Trôm 

sông Chẹt 

Sậy 

700 

11 Công ty CP chế biến thủy 

sản Trường Long 

Xã Bình Thới - huyện Bình Đại sông Cửa 

Đại 

2.000 

12 Công ty TNHH CB nông 

sản Thuận Phong 

Xã Giao Long - huyện Châu 

Thành 

sông Ba 

Lai 

1.000 

13 Công ty cổ phần đầu tư 

dừa Bến Tre 

Xã Thanh Tân - huyện Mỏ Cày 

Bắc 

sông Hàm 

Luông 

360 

14 Công ty Công ty TNHH 

Chế biến dừa Lương 

Quới 

KCN An Hiệp - xã An Hiệp - 

huyện Châu Thành 

sông Hàm 

Luông 

1.200 

Như vậy, theo tính toán của dự án, nhu cầu hiện trạng sử dụng nước cho các hoạt 

động KTXH được thể hiện ở Bảng 5.19.  

- Nhu cầu nước sinh hoạt: 137.511 m3/ngày.đêm. 

- Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: 16.464 m3/ngày.đêm. 

- Chăn nuôi: 30.825 m3/ngày.đêm. 

- Sử dụng tưới cây, nông nghiệp, cây ăn trái: 1.470.000 m3/ngày.đêm. 

- Sử dụng trong nuôi trồng thủy sản: 148.473 m3/ngày.đêm. 

Tổng cộng nhu cầu sử dụng nước là hơn 1.800.000 m3/ngày.đêm. 

Bảng 5. 2. Ước tính nhu cầu sử dụng nước của các ngành nghề 

Nhu cầu  Sinh hoạt CN-TTCN Chăn nuôi Tưới NTTS Tổng 

m3/ngày đêm 137.511 16.464 30.825 1.470.958 148.473 1.804.231 

Triệu m3/năm 50,2 6,0 11,3 536,9 54,2 658,5 
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Hình 5. 1. Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt tỉnh Bến Tre 

7.3.2. Tính toán và dự báo nhu cầu sử dụng nước phục vụ cho các mục tiêu phát triển 

KTXH và BVMT tỉnh Bến Tre đến năm 2030 

Kết quả tính toán nhu cầu nước trong sinh hoạt và thương mại - dịch vụ: 

Bảng 5. 3. Hiện trạng nhu cầu nước sinh hoạt và dịch vụ năm 2023 ở tỉnh Bến Tre 

Đơn vị tính: m3/ngày.đêm 

STT Thành phố, Huyện Sinh hoạt Dịch vụ 
Công 

cộng 

Thất 

thoát 
Tổng 

1 TP. Bến Tre 10.060 1.006 805 1.509 13.380 

2 H. Châu Thành 14.186 1.419 1.135 2.128 18.867 

3 H. Chợ Lách 8.977 898 718 1.347 11.940 

4 H. Mỏ Cày Nam 11.577 1.158 926 1.737 15.397 

5 H. Mỏ Cày Bắc 9.124 912 730 1.369 12.135 

6 H. Giồng Trôm 13.717 1.372 1.097 2.058 18.244 

7 H. Bình Đại 11.076 1.108 886 1.661 14.731 

8 H. Ba Tri 14.927 1.493 1.194 2.239 19.853 

9 H. Thạnh Phú 10.302 1.030 824 1.545 13.701 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm ETC, 2024 

Bảng 5. 4. Dự báo nhu cầu nước sinh hoạt và dịch vụ đến năm 2030 ở tỉnh Bến Tre 

Đơn vị tính: m3/ngày.đêm 

STT 
Thành phố, 

Huyện 
Sinh hoạt Dịch vụ 

Công 

cộng 

Thất 

thoát 
Tổng 

1 TP. Bến Tre 10.230 1.023 818 1.535 13.606 

2 H. Châu Thành 14.426 1.443 1.154 2.164 19.186 

3 H. Chợ Lách 9.129 913 730 1.369 12.142 

4 H. Mỏ Cày Nam 11.773 1.177 942 1.766 15.658 



 

20 

 

STT 
Thành phố, 

Huyện 
Sinh hoạt Dịch vụ 

Công 

cộng 

Thất 

thoát 
Tổng 

5 H. Mỏ Cày Bắc 9.278 928 742 1.392 12.340 

6 H. Giồng Trôm 13.949 1.395 1.116 2.092 18.552 

7 H. Bình Đại 11.264 1.126 901 1.690 14.980 

8 H. Ba Tri 15.180 1.518 1.214 2.277 20.189 

9 H. Thạnh Phú 10.476 1.048 838 1.571 13.933 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm ETC, 2024 

Bảng 5. 5. Nhu cầu nước cho trồng trọt năm 2023 và dự báo đến năm 2030 

STT 
Loại cây 

trồng 

Nhu cầu 

nước trung 

bình 

(m³/ha/ngày) 

Hiện trạng năm 2023 Dự báo đến năm 2030 

Diện tích 

(ha)  

Nhu cầu nước 

(m3/ngày đêm) 

Diện tích 

(ha) 

Nhu cầu nước 

(m3/ngày đêm) 

1 Lúa 39 12.244 477.516 15.000 585.000 

2 Rau màu 35 4.132 144.620 5.000 175.000 

3 Dừa 3 79.120 237.360 74.000 222.000 

4 Cây ăn quả 19 23.992 455.848 30.000 570.000 

5 Cây giống 31 1.900 58.900 2.500 77.500 

6 Hoa - kiểng 23 700 16.100 1.200 27.600 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm ETC, 2024 

Bảng 5. 6. Nhu cầu nước chăn nuôi hiện trạng và dự báo đến năm 2030 

Loại vật nuôi 

(con) 

Nhu cầu 

nước 

(m³/con/ngày) 

Hiện trạng năm 2023 Dự báo đến năm 2030 

Năm 2020 

Nhu cầu nước 

2020 (m3/ngày 

đêm)  

Năm 2030 

Nhu cầu nước 

2030 (m3/ngày 

đêm) 

Trâu 0,060 206 12,4 - - 

Bò 0,050 203.688 10.184,4 290.000 14.500,0 

Lợn 0,015 301.098 4.516,5 720.000 10.800,0 

Ngựa 0,050 14 0,7 - - 

Dê 0,008 183.997 1.472,0 180.000 1.440,0 

Cừu 0,006 89 0,5 - - 

Gà 0,001 5.134 4,1 7.000 5,6 

Vịt, ngang, ngỗng 0,002 1.060 2,1 2.500 5,0 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm ETC, 2024 

Bảng 5. 7. Nhu cầu nước của KCN năm 2023 và dự báo đến năm 2030 

STT 
Tên khu công 

nghiệp 
Địa điểm 

Diện 

tích (ha) 

Hiện trạng năm 

2023 (m3/ngày 

đêm)  

Dự báo năm 

2030 (m3/ngày 

đêm)  

I Các KCN đang hoạt động và chuẩn bị đầu tư 

1 
KCN Giao 

Long(I, II) 

Xã An Phước, Châu 

Thành 
164 1968 1968 

2 KCN An Hiệp Xã An Hiệp, Châu Thành 72 864 864 
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STT 
Tên khu công 

nghiệp 
Địa điểm 

Diện 

tích (ha) 

Hiện trạng năm 

2023 (m3/ngày 

đêm)  

Dự báo năm 

2030 (m3/ngày 

đêm)  

3 
KCN Phú 

Thuận 
Xã Phú Thuận, Bình Đại 232 2784 2784 

II Các KCN mở rộng 

1 
KCN Giao 

Long (III) 

Xã An Phước, Châu 

Thành 
50,8 - 609,6 

III Các KCN quy hoạch 

1 KCN Giao Hòa 
Xã Giao Long, Châu 

Thành 
249 - 2988 

2 
KCN Phước 

Long 

Xã Phước Long, Giồng 

Trôm 
182 - 2184 

3 KCN An Nhơn Xã An Nhơn, Thạnh Phú 269,2 - 3230,4 

4 
KCN Bảo 

Thạnh 
Xã Bảo Thạnh, Ba Tri 153 - 1836 

Tổng 1.372 5.616 16.464 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm ETC, 2024 

Bảng 5. 8. Nhu cầu nước của CCN năm 2023 và dự báo đến năm 2030 

STT 
Tên cụm công 

nghiệp 
Địa điểm 

Diện 

tích (ha) 

Hiện trạng năm 

2023 (m3/ngày 

đêm) 

Dự báo năm 

2030 (m3/ngày 

đêm)  

I 
Các CCN Quy hoạch giai đoạn trước đã có quyết định thành lập chuyển tiếp sang giai 

đoạn 2023 - 2030 

1 
CCN-TTCN 

Phong Nẫm 

Xã Phong Nẫm, Giồng 

Trôm 
72,0 864,0 864,0 

2 
CCN Thị trấn - 

An Đức 

Thị trấn Ba Tri và xã An 

Đức, Ba Tri 
36,0 432,0 432,0 

3 
CCN An Hòa 

Tây 
Xã An Hòa Tây, Ba Tri 50,0 600,0 600,0 

4 CCN Sơn Quy Xã Sơn Quy, Chợ Lách 20,0 240,0 240,0 

5 
CCN Phú 

Hưng 

Xã Phú Hưng, TP.Bến 

Tre 
40,0 480,0 480,0 

6 
CCN Tân 

Thành Bình 

Xã Tân Thành Bình, Mỏ 

Cày Bắc 
33,0 396,0 396,0 

7 
CCN Bình 

Thới 
Xã Bình Thới, Bình Đại 17,4 208,8 208,8 

Tổng I 268,4 3.220,8 3.220,8 

II Các cụm công nghiệp dự kiến mở rộng giai đoạn 2023 - 2030 

1 
CCN Phú 

Hưng 

Xã Phú Hưng, TP.Bến 

Tre 
35,0 - 420,0 

2 
CCN Tân 

Thành Bình 

Xã Tân Thành Bình, Mỏ 

Cày Bắc 
42,0 - 504,0 

3 
CCN Bình 

Thới 
Xã Bình Thới, Bình Đại 57,6 - 691,2 

Tổng II 134,6 - 1.615,2 

III Các cụm công nghiệp dự kiến quy hoạch mới giai đoạn 2023 - 2030 
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STT 
Tên cụm công 

nghiệp 
Địa điểm 

Diện 

tích (ha) 

Hiện trạng năm 

2023 (m3/ngày 

đêm) 

Dự báo năm 

2030 (m3/ngày 

đêm)  

1 CCN Đìa Dứa 
Xã An Định, huyện Mỏ 

Cày Nam 
75,0 - 900,0 

2 CCN C2 
Xã Thạnh Phong, huyện 

Thạnh Phú 
75,0 - 900,0 

3 CCN An Điền 
Xã An Điền, huyện 

Thạnh Phú 
75,0 - 900,0 

4 
CCN - TTCN 

Phong Nẫm 2 

Xã Phong Nẫm, huyện 

Giồng Trôm 
75,0 - 900,0 

5 
CCN Thị trấn – 

Bình Hòa 

Thị trấn Giồng Trôm và 

xã Bình Hòa, huyện 

Giồng Trôm 

75,0 - 900,0 

6 CCN Hòa Lộc 
Xã Hòa Lộc, huyện Mỏ 

Cày Bắc 
70,0 - 840,0 

7 CCN Tân Xuân 
Xã Tân Xuân, huyện Ba 

Tri 
70,0 - 840,0 

Tổng III 515,0 - 6.180,0 

Tổng cộng I + II + III 918,0 3.220,8 11.016,0 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm ETC, 2024 

Bảng 5. 9. Nhu cầu nước trong hoạt động sản xuất làng nghề hiện trạng năm 2023 và dự 

báo đến năm 2030 

Ngành nghề 
Nhu cầu sử dụng nước 2023 

(m3/ngày) 
Dự báo năm 2030 (m3/ngày) 

Chế biến thực phẩm 5.000 - 10.000 6.000 - 12.000 

Dệt nhuộm 8.000 - 15.000 9.500 - 18.000 

Chế biến thủy sản 6.000 - 12.000 7.000 - 14.000 

Thủ công mỹ nghệ 2.000 - 5.000 2.500 - 6.000 

Bảng 5. 10. Nhu cầu nước trong hoạt động nuôi trồng thủy hiện trạng năm 2023 và dự 

báo đến năm 2030 

Loài 

thủy sản 

Độ sâu 

cần thiết 

(m) 

Lượng 

nước 

thay thế 

định kỳ 

theo 

tuần (%) 

Lượng 

nước bổ 

sung do 

thất 

thoát 

theo 

ngày 

(%) 

Hiện trạng năm 

2023 

Dự báo năm 2030 

Diện tích 

(ha) [7] 

Nhu cầu 

nước 

2020 

(m3/ngày 

đêm) 

Diện tích 

(ha) [4] 

Nhu cầu 

nước 

2020 

(m3/ngày 

đêm) 

Tôm 1,5 20 5 31.300 50.639 22.900 37.049 

Cá 1,2 50 5 1.080 1.453 1.500 2.019 

Thủy 

sản khác 
1,5 50 5 3.529 5.936 4.300 7.233 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm ETC, 2024 
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7.3.3. Tính toán, dự báo biến động tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong 

mối quan hệ với phát triển KTXH và BĐKH 

* Tính toán mô hình thủy lực và chất lượng nước theo kịch bản hiện trạng: 

 

Hình 5. 2. Nồng độ chất BOD 

thực đo và mô phỏng tại vị trí 

cầu Cái Gà 

 

Hình 5. 3. Nồng độ chất DO 

thực đo và mô phỏng tại vị trí 

cầu Phú Long 

 

Hình 5. 4. Nồng độ chất NH4+-

N vị trí cầu Ba Cò 

 

Hình 5. 5. Nồng độ chất NO3
--N tại vị trí cầu 

Khánh Hội 

 

Hình 5. 6. Nồng độ chất PO4
3--N tại vị trí phà 

Rạch Miễu 

 

Hình 5. 7. Nồng độ chất Coliform vị trí bến phà 

Rạch Miễu 

 

Hình 5. 8. Nhiệt độ tại vị trí bến phà Hàm 

Luông 

* Mô phỏng mặn và chất lượng nước theo các kịch bản dưới tác động của mực nước 

biển dâng 

- Kết quả mô phỏng xâm nhập mặn: 
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Hình 5. 9. Phân bố độ mặn thấp nhất trong kịch 

bản RCP 4.5 năm 2025 

 

Hình 5. 10. Phân bố độ mặn cao nhất trong kịch 

bản RCP 4.5 năm 2025 

 

Hình 5. 11. Bản đồ dự báo diễn biến độ mặn 

cao nhất năm 2025 kịch bản 4.5 ở Bến Tre 

 

Hình 5. 12. Phân bố độ mặn thấp nhất trong 

kịch bản RCP 4.5 năm 2030 

 

Hình 5. 13. Phân bố độ mặn cao nhất trong kịch 

bản RCP 4.5 năm 2030 

 

Hình 5. 14. Bản đồ dự báo diễn biến độ mặn 

cao nhất năm 2030 kịch bản 4.5 ở Bến Tre 



 

25 

 

 

Hình 5. 15. Phân bố độ mặn thấp nhất trong 

kịch bản RCP 6.0 năm 2025 

 

Hình 5. 16. Phân bố độ mặn cao nhất trong kịch 

bản RCP 6.0 năm 2025 

 
 

Hình 5. 17. Bản đồ dự báo diễn biến độ mặn 

cao nhất năm 2025 kịch bản 6.0 ở Bến Tre 

 

Hình 5. 18. Phân bố độ mặn thấp nhất trong 

kịch bản RCP 6.0 năm 2030 

 

Hình 5. 19. Phân bố độ mặn cao nhất trong kịch 

bản RCP 6.0 năm 2030 

 
 

Hình 5. 20. Bản đồ dự báo diễn biến độ mặn 

cao nhất năm 2030 kịch bản 6.0 ở Bến Tre 
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Hình 5. 21. Phân bố độ mặn thấp nhất trong 

kịch bản RCP 8.5 năm 2025 

 

Hình 5. 22. Phân bố độ mặn cao nhất trong kịch 

bản RCP 8.5 năm 2025 

 

Hình 5. 23. Bản đồ dự báo diễn biến độ mặn 

cao nhất năm 2025 kịch bản 8.5 ở Bến Tre 

 

Hình 5. 24. Phân bố độ mặn thấp nhất trong 

kịch bản RCP 8.5 năm 2030 

 

Hình 5. 25. Phân bố độ mặn cao nhất trong kịch 

bản RCP 8.5 năm 2030 

 

Hình 5. 26. Bản đồ dự báo diễn biến độ mặn 

cao nhất năm 2030 kịch bản 8.5 ở Bến Tre 
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- Kết quả mô phỏng chất lượng nước: 
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Hình 5. 27. Phân bố chỉ số chất lượng nước 

WQI mô phỏng hiện trạng mùa khô 2022 

 

Hình 5. 28. Phân bố chỉ số chất lượng nước 

WQI mô phỏng hiện trạng mùa mưa 2022 

 

Hình 5. 29. Phân bố chỉ số chất lượng nước 

WQI mô phỏng hiện trạng mùa khô 2023 

 

Hình 5. 30. Phân bố chỉ số chất lượng nước 

WQI mô phỏng hiện trạng mùa mưa 2023 

 

Hình 5. 31. Phân bố chỉ số chất lượng nước 

WQI kịch bản RPC 4.5 mùa khô 2025 

 

Hình 5. 32. Phân bố chỉ số chất lượng nước 

WQI kịch bản RPC 4.5 mùa mưa 2025 

 

Hình 5. 33. Bản đồ dự báo chỉ số chất lượng 

nước WQI mùa khô năm 2025 kịch bản 4.5 ở 

Bến Tre 

 

Hình 5. 34. Bản đồ dự báo chỉ số chất lượng 

nước WQI mùa mưa năm 2025 kịch bản 4.5 ở 

Bến Tre 
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Hình 5. 35. Phân bố chỉ số chất lượng nước 

WQI kịch bản RPC 4.5 mùa khô 2030 

 
Hình 5. 36. Phân bố chỉ số chất lượng nước 

WQI kịch bản RPC 4.5 mùa mưa 2030 

 
Hình 5. 37. Bản đồ dự báo chỉ số chất lượng 

nước WQI mùa khô năm 2030 kịch bản 4.5 ở 

Bến Tre 

 
Hình 5. 38. Bản đồ dự báo chỉ số chất lượng 

nước WQI mùa mưa năm 2030 kịch bản 4.5 ở 

Bến Tre 

 
Hình 5. 39. Phân bố chỉ số chất lượng nước 

WQI kịch bản RPC 6.0 mùa khô 2025 

 
Hình 5. 40. Phân bố chỉ số chất lượng nước 

WQI kịch bản RPC 6.0 mùa mưa 2025 
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Hình 5. 41. Bản đồ dự báo chỉ số chất lượng nước 

WQI mùa khô năm 2025 kịch bản 6.0 ở Bến Tre 

 
Hình 5. 42. Bản đồ dự báo chỉ số chất lượng nước 

WQI mùa mưa năm 2025 kịch bản 6.0 ở Bến Tre 

 
Hình 5. 43. Phân bố chỉ số chất lượng nước 

WQI kịch bản RPC 6.0 mùa khô 2030 

 
Hình 5. 44. Phân bố chỉ số chất lượng nước 

WQI kịch bản RPC 6.0 mùa mưa 2030 

 
Hình 5. 45. Bản đồ dự báo chỉ số chất lượng 

nước WQI mùa khô năm 2030 kịch bản 6.0 ở 

Bến Tre 

 
Hình 5. 46. Bản đồ dự báo chỉ số chất lượng 

nước WQI mùa mưa năm 2030 kịch bản 6.0 ở 

Bến Tre 
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Hình 5. 47. Phân bố chỉ số chất lượng nước 

WQI kịch bản RPC 8.5 mùa khô 2025 

 
Hình 5. 48. Phân bố chỉ số chất lượng nước 

WQI kịch bản RPC 8.5 mùa mưa 2025 

 
Hình 5. 49. Bản đồ dự báo chỉ số chất lượng 

nước WQI mùa khô năm 2025 kịch bản 8.5 ở 

Bến Tre 

 
Hình 5. 50. Bản đồ dự báo chỉ số chất lượng 

nước WQI mùa mưa năm 2025 kịch bản 8.5 ở 

Bến Tre 

 
Hình 5. 51. Phân bố chỉ số chất lượng nước 

WQI kịch bản RPC 8.5 mùa khô 2030 

 
Hình 5. 52. Phân bố chỉ số chất lượng nước 

WQI kịch bản RPC 8.5 mùa mưa 2030 
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Hình 5. 53. Bản đồ dự báo chỉ số chất lượng 

nước WQI mùa khô năm 2030 kịch bản 8.5 ở 

Bến Tre 

 
Hình 5. 54. Bản đồ dự báo chỉ số chất lượng 

nước WQI mùa mưa năm 2030 kịch bản 8.5 ở 

Bến Tre 

Qua kết quả mô phỏng ở trên cho thấy sự BĐKH theo các kịch bản phát thải 8.5 ít 

ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt trong cả mùa khô và mùa mưa. Chỉ số WQI trên toàn 

bộ mạng lưới sông rạch tỉnh Bến Tre đạt  mức chất lượng tốt dao động từ 76 - 90. Một số 

kênh rạch nội đồng khu vực huyện Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm có chỉ số chất 

lượng rất tốt. 

7.4. Đánh giá các thách thức đối với tài nguyên nước mặt và hiện trạng công tác quản 

lý tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

Dựa vào những đánh giá ở trên và các cơ sở pháp lý về chính sách quản lý TNNM 

được tóm tắt ở Bảng 6.3 nêu trên, có thể thấy, mặc dù đã có hệ thống các văn bản, quy 

định, hướng dẫn đầy đủ các cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước về TNN nói 

chung, công tác quản lý TNNM nói riêng trên địa bàn Bến Tre vẫn còn tồn tại nhiều thách 

thức và trở ngại được phân tích theo mô hình SWOT - Strength (Điểm mạnh) - Weakness 

(Điểm yếu) - Opportunity (Cơ hội) - Threat (Thách thức) như Bảng 6.4. 

Bảng 6. 1. Đánh giá thách thức trong công tác quản lý tài nguyên nước mặt Bến Tre theo 

mô hình SWOT 

1. Điểm mạnh (S - Strength) 2. Điểm yếu (W - Weakness) 

- TNN dồi dào và phong phú cả về nguồn 

nước mặt và nước dưới đất. 

- Nguồn nước dưới đất tại các giồng cát 

(khu vực ven biển) có trữ lượng dồi dào là một 

trong những nguồn cung cấp nước sinh hoạt. 

- Cơ sở pháp lý về quản lý TNNM khá đầy 

đủ cả về các văn bản quy định cấp Trung ương 

(Bộ, Ngành) và cấp tỉnh (địa phương). 

- Nguồn lực cho công tác quản lý tài nguyên 

và BVMT nói chung trên địa bàn còn mỏng và 

thiếu.  

- Nhiệm vụ và yêu cầu ngày càng cao trong khi 

nguồn nhân lực cho công tác quản lý TNNM vẫn 

còn thiếu sau khi tái cấu trúc và sáp nhập Chi cục 

BVMT vào Phòng Quản lý Môi trường và Biến 

đổi Khí hậu. 
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- Các chủ trương và chỉ đạo về công tác 

quản lý TNNM là đầy đủ và bao quát như tóm 

tắt tại Bảng 3.49 nêu trên. 

- Sự phối hợp liên ngành giữa các Sở, Ban/ 

Ngành của tỉnh còn yếu và chưa có sự đồng bộ. 

- Các nhiệm vụ (đề tài, dự án) về quản lý, kiểm 

soát chất lượng TNNM trên địa bàn tỉnh chưa 

được thực hiện một cách tổng thể. 

- Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của 

tỉnh còn khiêm tốn và không đủ để triển khai các 

nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ TNNM theo kịp các 

yêu cầu về phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh. 

3. Cơ hội (O - Opportunity) 4. Thách thức (T - Threat) 

- Chủ trương của Đảng và Chính phủ về 

chương trình và kế hoạch phát triển bền vững 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã được 

xác lập thông qua Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 

17/11/2017 của Chính phủ về Phát triển bền 

vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH. 

- UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã cơ bản xây dựng các nhiệm vụ và kế 

hoạch chi tiết liên quan đến công tác quản lý 

TNN trên địa bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh sự phối hợp các cơ quan quản 

lý nhà nước tại tỉnh, đặc biệt là Phòng QLMT 

& BĐKH và Phòng Quản lý Tài nguyên, Biển 

và Khí tượng Thủy văn. 

- Tỉnh Bến Tre đã và đang tiếp nhận, triển 

khai nhiều dự án hợp tác từ các nguồn tài trợ 

của các tổ chức quốc tế, gồm: 

+ Ngân hàng Thế giới (World Bank): Các 

dự án đê biển; hạ tầng sinh kế ven biển (2010 - 

2023). 

+ Quỹ Phát triển Nông nghiệp Thế giới 

(IFAD): Thích ứng BĐKH vùng ĐBSCL 

(2016 - 2020). 

+ JICA: Quản lý nước Bến Tre (2018 - 

2023). 

+ GIZ: Phát triển Đô thị thích ứng BĐKH 

theo Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền 

vững ĐBSCL thích ứng BĐKH (2018 đến 

nay). 

+ IUCN: Nuôi tôm sinh thái rừng ven biển 

(2018 - 2021). 

- TNNM (sông, kênh, rạch) thường xuyên bị 

đe dọa bởi XNM hằng năm. 

- Rủi ro gia tăng xâm nhập do tác động của 

BĐKH và NBD. 

- Xu hướng tác động của BĐKH đến TNNM 

trên toàn vùng ĐBSCL ngày càng rõ nét và phức 

tạp với các xu thế cực đoan liên tục được ghi nhận 

và cảnh báo về mức độ diễn biến XNM khu vực 

ven biển ngày càng khốc liệt cùng với việc suy 

giảm lưu lượng dòng chảy vùng hạ lưu sông Tiền 

và sông Hậu do việc gia tăng giữ nước của các 

quốc gia vùng thượng lưu sông MeKong. 

- Việc lồng ghép và tích hợp các đánh giá, kịch 

bản BĐKH và chương trình và kế hoạch triển khai 

các giải pháp ứng phó tác động của BĐKH chưa 

được thực hiện một cách cụ thể vào các chính sách 

về quản lý TNNM và đảm bảo an ninh nguồn 

nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 
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Để khắc phục các thách thức trong công tác quản lý TNNM cả ngắn hạn và dài hạn, 

Bến Tre cần thực hiện biện pháp triển khai trong giai đoạn đến 2030 (ngắn hạn) và sau 

2030 đến 2045 (dài hạn): 

- Thực hiện và triển khai ngay công tác điều tra tài nguyên nước trên địa bàn toàn 

tỉnh theo Quyết định 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt 

quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến 2030, tầm nhìn đến 2050. 

- Triển khai các nhiệm vụ và đề án về điều tra, đánh giá dòng chảy môi trường và cân 

bằng nước đối với các sông chính và các hệ thống sông nhỏ, kênh, rạch đang khai thác sử 

dụng nước cho các nhu cầu sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

- Lập danh mục cơ sở dữ liệu của tỉnh Bến Tre về các nguồn nước mặt có rủi ro và 

nguy cơ xâm nhập mặn nhằm phục vụ cho việc xây dựng các giải pháp cụ thể về thích ứng 

tác động của BĐKH đối với nguồn nước mặt nói riêng và tài nguyên nước nói chung trên 

phạm vi cả tỉnh Bến Tre. 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, đề án cụ thể của Kế hoạch 4646/KH-UBND của 

UBND tỉnh Bến Tre để thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh 

ủy về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với BĐKH 

giai đoạn 2020 - 2030. Đặc biệt, cần thực hiện các biện pháp công trình và hạ tầng nguồn 

nước để thích ứng BĐKH cho các vùng ven biển (đặc biệt là 3 huyên Ba Tri, Bình Đại, 

Thạnh Phú) và các hành lang phát triển kinh tế đã được định hướng). 

7.5. Đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước mặt nhằm đảm bảo 

các mục tiêu phát triển KTXH và BVMT, phòng chống khắc phục hậu quả, tác 

hại do nước gây ra 

1. Giải pháp quản lý 

2. Giải pháp về khoa học công nghệ 

3. Giải pháp về phát triển nguồn nước 

4. Giải pháp về bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường nước 

5. Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước 

6. Phát triển thiết kế môi trường đô thị sinh thái 

7. Giải pháp về đầu tư và huy động vốn 

8. Giải pháp về chống sạt lở bờ sông 

9. Đề xuất các phương án tích trữ nước, chủ động phòng chống thiên tai do lũ lụt, 

ngập úng, XNM và thích ứng với BĐKH (giải pháp phi công trình, biện pháp công trình) 

10. Đề xuất xây dựng hệ thống tự động đo đạc chất lượng nước và mực nước phục 

vụ quản lý khai thác vận hành 8 cống ngăn mặn 

11. Xây dựng mô hình quản lý nước mặt kép kín 
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12. Đề xuất các chương trình, dự án bảo vệ tài nguyên nước mặt 

Bảng 7. 1. Danh mục đề xuất các chương trình, dự án bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn Bến Tre 

T

T 

Tên chương 

trình/dự án/nhiệm 

vụ  

Cơ quan 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian thực 

hiện 

Mục tiêu/Nội dung/Dự 

kiến sản phẩm 

Kinh phí 

(tỷ đồng) 

Nguồn kinh 

phí 
Ghi chú 

I DỰ ÁN PHI CÔNG TRÌNH 

1  
Cải cách quản lý 

nguồn nước 
Sở Nội vụ 

Sở NN&MT, 

Sở Xây dựng; 

UBND các xã, 

phường 

Năm 

2024 (sau 

khi có 

hướng 

dẫn của 

Trung 

ương) 

Rà soát, hoàn thiện hệ 

thống tổ chức, bộ máy quản 

lý nhà nước về nguồn nước, 

thủy lợi, cấp nước sinh hoạt 2 

 

Theo Kế hoạch số 

1719/KH-UBND 

ngày 27/03/2023 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre  

2  

Đào tạo, nâng cao 

năng lực quản lý 

các công trình thủy 

lợi 

Công ty 

TNHH 

MTV Khai 

thác công 

trình thủy 

lợi 

Sở NN&MT; 

các sở, ban 

ngành tỉnh có 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Tổ chức đào tạo, bổ sung 

nguồn nhân lực, nâng cao 

năng lực cho cán bộ, công 

chức, người lao động quản 

lý, vận hành hồ chứa nước, 

công trình thủy lợi, cấp 

nước sinh hoạt 

1,5 

 

Theo Kế hoạch số 

1719/KH-UBND 

ngày 27/03/2023 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre  

3  

Xây dựng hệ thống 

cơ sở dữ liệu nguồn 

nước phục vụ quy 

hoạch thủy lợi và 

phòng chống thiên 

tai 

Sở 

NN&MT 

Các sở, ngành 

tỉnh có liên 

quan và Ủy ban 

nhân dân các  

xã, phường 

Năm 

2025 và 

các năm 

tiếp theo 

Từng bước xây dựng và 

vận hành hệ thống cơ sở dữ 

liệu địa phương về nguồn 

nước để phục vụ công tác 

quy hoạch thủy lợi, phòng 

chống thiên tai và chỉ đạo, 

điều hành sản xuất 

5 

 

Theo Kế hoạch số 

1719/KH-UBND 

ngày 27/03/2023 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre  



 

36 

 

T

T 

Tên chương 

trình/dự án/nhiệm 

vụ  

Cơ quan 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian thực 

hiện 

Mục tiêu/Nội dung/Dự 

kiến sản phẩm 

Kinh phí 

(tỷ đồng) 

Nguồn kinh 

phí 
Ghi chú 

4  

Kiểm soát nguồn 

thải và chất thải vào 

nguồn nước 

Sở 

NN&MT 

Sở Xây dựng, 

Sở Công 

Thương, các 

đơn vị có liên 

quan và UBND 

các  xã, phường 

Năm 

2025 và 

các năm 

tiếp theo 

Thực hiện các giải pháp 

kiểm soát nguồn thải, chất 

thải xả vào nguồn nước, 

nhất là nước thải sinh hoạt, 

công nghiệp 

1 

 
Theo Kế hoạch số 

1719/KH-UBND 

ngày 27/03/2023 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre   

5  

Bảo vệ và phát triển 

rừng gắn với an 

ninh nguồn nước và 

an toàn công trình 

thủy lợi 

Sở 

NN&MT 

Các sở, ngành 

tỉnh có liên 

quan và Ủy ban 

nhân dân các  

xã, phường 

Thường 

xuyên 

Bảo vệ, phát triển và nâng 

cao chất lượng rừng gắn 

với bảo đảm an ninh nguồn 

nước và an toàn công trình 

thủy lợi, đê điều 

15 

Sự nghiệp Theo Kế hoạch số 

1719/KH-UBND 

ngày 27/03/2023 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre   

6  

Bảo vệ và PTBV 

nguồn sinh thủy hệ 

sinh thái ngập nước 

Sở 

NN&MT 

Sở NN&MT; 

UBND các  xã, 

phường 

Thường 

xuyên 

Bảo vệ và phát triển bền 

vững nguồn sinh thủy các 

hệ sinh thái ngập nước 

quan trọng 

10 

Sự nghiệp Theo Kế hoạch số 

1719/KH-UBND 

ngày 27/03/2023 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre   

7  

Quản lý hồ chứa 

nước ngọt Kênh 

Lấp huyện Ba Tri 

Công ty 

TNHH 

MTV Khai 

thác công 

trình thủy 

lợi tỉnh 

Bến Tre 

UBND huyện 

Ba Tri; Công ty 

TNHH MTV 

Khai thác công 

trình thủy lợi 

Hằng 

năm 

Đảm bảo an toàn nguồn cấp 

nước ngọt mùa khô 
0,8 

Sự nghiệp 

Theo Kế hoạch số 

4646/KH-UBND 

ngày 06/08/2021 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre  
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T

T 

Tên chương 

trình/dự án/nhiệm 

vụ  

Cơ quan 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian thực 

hiện 

Mục tiêu/Nội dung/Dự 

kiến sản phẩm 

Kinh phí 

(tỷ đồng) 

Nguồn kinh 

phí 
Ghi chú 

8  

Nhân rộng các mô 

hình canh tác ứng 

dụng công nghệ cao 

(tưới tiết kiệm, tuần 

hoàn nước, ...) 

Sở 

NN&MT 

UBND các  xã, 

phường; Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

Hằng 

năm 

Phát triển canh tác có hiệu 

quả kinh tế, tiết kiệm nguồn 

nước 

0,5 

Sự nghiệp Theo Kế hoạch số 

4646/KH-UBND 

ngày 06/08/2021 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre   

9  

Xây dựng, triển 

khai và nhân rộng 

các mô hình trữ, sử 

dụng nước tiết 

kiệm, hiệu quả 

Sở 

NN&MT, 

Sở Xây 

dựng, 

UBND các 

tỉnh/thành 

phố 

Sở NN&MT, 

Sở Xây dựng, 

UBND các 

tỉnh/thành phố 

2025 Trữ nước trong nhân dân 0,5 Sự nghiệp 

Theo Kế hoạch số 

4646/KH-UBND 

ngày 06/08/2021 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre   

10  

Duy trì, vận hành hệ 

thống quan trắc dự 

báo độ mặn và giám 

sát CLN tự động 

(20 trạm quan trắc 

trên các nhánh sông 

chính) 

Sở 

NN&MT 

Sở NN&MT; 

UBND các  xã, 

phường; Đài 

KTTV Bến Tre 

Hàng 

năm 

Duy trì vận hành hệ thống 

Quan trắc CLN 
3 Sự nghiệp 

Theo Kế hoạch số 

4646/KH-UBND 

ngày 06/08/2021 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre   

11  

Đẩy mạnh công tác, 

hoạt động hợp tác 

với các tỉnh 

ĐBSCL về quản lý 

TNN 

Sở Tài 

Chính 

Các sở, ngành; 

UBND các  xã, 

phường 

Thường 

xuyên 

Quan hệ vùng trong quản lý 

TNN 
0,2 

Sự nghiệp Theo Kế hoạch số 

4646/KH-UBND 

ngày 06/08/2021 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre   
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T

T 

Tên chương 

trình/dự án/nhiệm 

vụ  

Cơ quan 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian thực 

hiện 

Mục tiêu/Nội dung/Dự 

kiến sản phẩm 

Kinh phí 

(tỷ đồng) 

Nguồn kinh 

phí 
Ghi chú 

12  

Chiến dịch truyền 

thông “Quản lý và 

Bảo vệ Nguồn nước 

bền vững” 

Sở 

NN&MT 

Các sở, ban 

ngành tỉnh có 

liên quan; 

UBND các  xã, 

phường 

2025 

Tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức về ý thức, trách 

nhiệm trong việc quản lý, 

bảo vệ các nguồn nước mặt 

Bến Tre; về khai thác và sử 

dụng hiệu quả nguồn nước; 

phòng chống cạn kiệt, suy 

thoái nguồn nước 

0,5 Sự nghiệp 

Kế hoạch số 

5689/KH-UBND 

ngày 30/08/2024 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre 

13  

Nâng cao chất 

lượng thẩm định 

môi trường cho các 

dự án đầu tư, tăng 

cường công tác hậu 

kiểm sau cấp phép 

 

Sở 

NN&MT 

Các sở, ban 

ngành có liên 

quan, UBND 

các xã, phường 

Nhiệm vụ 

thường 

xuyên 

Cải thiện và nâng cao chất 

lượng công tác thẩm định 

báo cáo ĐTM, cấp giấy 

phép môi trường, xác nhận 

đăng ký môi trường đối với 

các dự án đầu tư mới. 

Tăng cường công tác hậu 

kiểm sau khi cấp phép môi 

trường 

2 tỷ Sự nghiệp 

Kế hoạch số 

5689/KH-UBND 

ngày 30/08/2024 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre 

14  

Giám sát kết nối và 

truyền dữ liệu quan 

trắc nước thải tự 

động 

Sở 

NN&MT 

Các sở, ban 

ngành có liên 

quan, UBND 

các xã, phường 

Nhiệm vụ 

thường 

xuyên 

Theo dõi, giám sát chặt chẽ 

việc kết nối và truyền dữ 

liệu quan trắc nước thải tự 

động, liên tục đối với các 

nguồn xả thải có lưu lượng 

lớn và/hoặc có nguy cơ gây 

ÔNMT cao về Sở TN&MT 

0,5 Sự nghiệp 

Kế hoạch số 

5689/KH-UBND 

ngày 30/08/2024 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre 
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T

T 

Tên chương 

trình/dự án/nhiệm 

vụ  

Cơ quan 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian thực 

hiện 

Mục tiêu/Nội dung/Dự 

kiến sản phẩm 

Kinh phí 

(tỷ đồng) 

Nguồn kinh 

phí 
Ghi chú 

15  

Kiểm tra đột xuất 

nguồn xả thải nguy 

cơ ô nhiễm cao 

Sở 

NN&MT 

Các sở, ban 

ngành có liên 

quan, UBND 

các xã, phường 

Nhiệm vụ 

thường 

xuyên 

Thực hiện kiểm tra đột xuất 

một cách nghiêm ngặt đối 

với các nguồn xả thải có 

nguy cơ gây ô nhiễm cao, 

bao gồm các KCN, CCN, 

làng nghề, cơ sở sản xuất 

phân tán ngoài các 

KCN/CCN, cơ sở y tế, 

trang trại chăn nuôi, cơ sở 

giết mổ gia súc gia cầm, cơ 

sở NTTS quy mô công 

nghiệp, bãi rác và bến cảng. 

2 tỷ Sự nghiệp 

Kế hoạch số 

5689/KH-UBND 

ngày 30/08/2024 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre 

16  

Chương trình hỗ trợ 

kỹ thuật cho nông 

dân 

Sở 

NN&MT 

Sở NN&MT và 

các đơn vị có 

liên quan   

2025 

Các sổ tay hướng dẫn về kỹ 

thuật và công nghệ XLNT 

đối với các nguồn thải phân 

tán, quy mô nhỏ (nước thải 

sinh hoạt, nước thải chăn 

nuôi, nước thải NTTS quy 

mô hộ gia đình) 

0,5 Sự nghiệp 

Kế hoạch số 

5689/KH-UBND 

ngày 30/08/2024 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre 

17  

Chính sách xanh: 

Hỗ trợ đầu tư xử lý 

nước thải hộ gia 

đình 

Sở 

NN&MT 

Các sở, ban 

ngành có liên 

quan, UBND 

các xã, phường 

2025-

2026 

Chính sách hỗ trợ đầu tư 

xây dựng các công trình 

XLNT qui mô hộ gia đình 

(nước thải sinh hoạt, nước 

thải chăn nuôi, nước thải 

NTTS quy mô hộ gia đình) 

0,5 Sự nghiệp 

Kế hoạch số 

5689/KH-UBND 

ngày 30/08/2024 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre 
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T

T 

Tên chương 

trình/dự án/nhiệm 

vụ  

Cơ quan 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian thực 

hiện 

Mục tiêu/Nội dung/Dự 

kiến sản phẩm 

Kinh phí 

(tỷ đồng) 

Nguồn kinh 

phí 
Ghi chú 

18  

Chương trình phí 

xanh: Bảo vệ môi 

trường 

 

Sở 

NN&MT 

Các sở, ban 

ngành có liên 

quan, UBND 

các xã, phường 

Thường 

xuyên 

Tăng cường công tác thu 

phí BVMT đối với nước 

thải công nghiệp. Nguồn 

thu từ phí BVMT đối với 

nước thải công nghiệp 

được phân bổ tái đầu tư cho 

các hoạt động BVMT nước 

mặt 

0,2 Sự nghiệp 

Kế hoạch số 

5689/KH-UBND 

ngày 30/08/2024 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre 

19  

Chương trình phát 

triển nguồn nhân 

lực 

Sở 

NN&MT 

Các sở, ban 

ngành có liên 

quan, UBND 

các xã, phường 

Thường 

xuyên 

Đào tạo đội ngũ cán bộ 

chuyên môn về quản lý và 

bảo vệ TNN 

0,5 Sự nghiệp 
Đề xuất của Đơn vị 

tư vấn  

20  
Dự án tham gia 

quản lý nước 

Sở 

NN&MT 

Các sở, ban 

ngành có liên 

quan, UBND 

các xã, phường 

Thường 

xuyên 

Thúc đẩy sự tham gia của 

cộng đồng trong quản lý và 

bảo vệ nguồn nước qua các 

ủy ban địa phương 

0,5 Sự nghiệp 
Đề xuất của Đơn vị 

tư vấn 

21  

Chương trình trồng 

cây xanh quanh 

nguồn nước 

Sở 

NN&MT 

Các sở, ban 

ngành có liên 

quan, UBND 

các xã, phường 

Thường 

xuyên 

Khuyến khích cộng đồng 

tham gia trồng cây xanh tại 

các khu vực ven sông, hồ 

để hạn chế xói mòn và cải 

thiện CLN 

0,5 Sự nghiệp 
Đề xuất của Đơn vị 

tư vấn 

22  
Dự án bảo vệ lưu 

vực sông 

Sở 

NN&MT 

Các sở, ban 

ngành có liên 

quan, UBND 

các xã, phường 

Thường 

xuyên 

Thực hiện các chiến dịch 

làm sạch, phục hồi rừng 

đầu nguồn và quản lý khai 

thác tài nguyên bền vững 

0,5 Sự nghiệp 
Đề xuất của Đơn vị 

tư vấn 



 

41 

 

T

T 

Tên chương 

trình/dự án/nhiệm 

vụ  

Cơ quan 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian thực 

hiện 

Mục tiêu/Nội dung/Dự 

kiến sản phẩm 

Kinh phí 

(tỷ đồng) 

Nguồn kinh 

phí 
Ghi chú 

nhằm bảo vệ và cải thiện 

CLN trong các lưu vực 

sông. 

II DỰ ÁN CÔNG TRÌNH 

1  

Hoàn thiện Hệ 

thống Thủy lợi 

Nam-Bắc Bến Tre 

Cơ quan 

được giao 

nhiệm vụ 

làm chủ 

đầu tư 

Sở NN&MT; 

UBND các xã, 

phường 

2021-

2030 

Xây dựng 50 cống 

D100 đến B=10m, trong 

đó: 

+ B = 15m: 01 cống 

+ B = 10m: 01 cống 

+ B = 7,5m: 05 cống 

+ B = 5m: 06 cống 

+ B = 3m: 02 cống 

+ B = 2m: 12 cống 

+ D = 1,5m: 01 cống 

+ D = 1,0m: 22 cống 

2.800 

(Giai đoạn 

2021-2025 

đã phê 

duyệt 

CTĐT là 

501 tỷ) 

Đầu tư công 

Theo Kế hoạch số 

4646/KH-UBND 

ngày 06/08/2021 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre  

2  

Cải tạo hệ thống 

thủy lợi nội đồng và 

các công trình thủy 

lợi nhỏ 

Công ty 

TNHH 

MTV Khai 

thác công 

trình thủy 

lợi tỉnh 

Bến Tre 

Các sở ngành 

có liên quan; 

các xã, phường 

2022-

2030 

Cải tạo nâng cấp hệ thống 

thủy lợi để tăng khả năng 

trữ, chứa nước, đảm bảo 

môi trường 

7.000 Đầu tư công 

Theo Kế hoạch số 

4646/KH-UBND 

ngày 06/08/2021 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre 
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T

T 

Tên chương 

trình/dự án/nhiệm 

vụ  

Cơ quan 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian thực 

hiện 

Mục tiêu/Nội dung/Dự 

kiến sản phẩm 

Kinh phí 

(tỷ đồng) 

Nguồn kinh 

phí 
Ghi chú 

3  Hệ thống đê biển 

Cơ quan 

được giao 

nhiệm vụ 

làm chủ 

đầu tư 

Sở  Tài Chính; 

UBND các xã, 

phường ven 

biển 

2025-

2030 

Hệ thống đê bảo vệ khu vực 

biển 
9.000 Đầu tư công 

Theo Kế hoạch số 

4646/KH-UBND 

ngày 06/08/2021 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre 

4  

Đầu tư xây dựng hệ 

thống thu gom và 

trạm xử lý nước thải 

đô thị thành phố 

Bến Tre 

UBND 

thành phố 

Bến Tre 

Sở NN&MT , 

Sở Xây dựng 

2025-

2026 

Hoàn chỉnh và vận hành hệ 

thống thu gom, XLNT đô 

thị Thành phố Bến Tre 

1.000 Đầu tư công 

Theo Kế hoạch số 

4646/KH-UBND 

ngày 06/08/2021 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre 

5  

Đầu tư xây dựng hệ 

thống thoát nước và 

xử lý nước thải đô 

thị tập trung tại 03 

huyện Bình Đại, Ba 

Tri và Mỏ Cày Nam 

Cơ quan 

được giao 

nhiệm vụ 

làm 

chủ đầu tư 

Sở Xây dựng, 

Sở Tài Chính và 

đơn vị liên 

quan. 

2026-

2030 

Hệ thống thoát nước và 

XLNT tại 03 huyện 
3.000 Đầu tư công 

Theo Kế hoạch số 

4646/KH-UBND 

ngày 06/08/2021 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre 

6  

Xử lý nước thải cho 

các Trung tâm thị 

trấn, thị tứ trên địa 

bàn tỉnh 

Cơ quan 

được giao 

nhiệm vụ 

làm chủ 

đầu tư 

Sở Xây dựng, 

Sở Tài Chính và 

đơn vị liên 

quan. 

2025-

2030 

Hệ thống thoát nước và  

XLNT  tại các Trung tâm 

thị trấn, thị tứ trên địa bàn 

tỉnh 

5.000 Đầu tư công 

Theo Kế hoạch số 

4646/KH-UBND 

ngày 06/08/2021 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre 

7  

Xử lý nước thải cho 

các Khu, cụm công 

nghiệp 

Cơ quan 

được giao 

nhiệm vụ 

Sở Xây dựng, 

Sở Tài Chính và 

đơn vị liên 

quan. 

2025-

2030 

Hệ thống XLNT khu, cụm 

công nghiệp đạt chuẩn theo 

quy định 

5.000 Đầu tư công 
Theo Kế hoạch số 

4646/KH-UBND 

ngày 06/08/2021 
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T

T 

Tên chương 

trình/dự án/nhiệm 

vụ  

Cơ quan 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian thực 

hiện 

Mục tiêu/Nội dung/Dự 

kiến sản phẩm 

Kinh phí 

(tỷ đồng) 

Nguồn kinh 

phí 
Ghi chú 

làm chủ 

đầu tư 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre 

8  

Hợp tác xanh - Xử 

lý nước thải 18 làng 

nghề 

Cơ quan 

được giao 

nhiệm vụ 

làm chủ 

đầu tư 

Sở Xây dựng, 

Sở Tài Chính và 

đơn vị liên 

quan. 

2025-

2030 

Đầu tư hệ thống thu gom và 

XLNT cho 18 làng nghề 

tiểu thủ công nghiệp 

180 Đầu tư công 

Kế hoạch số 

5689/KH-UBND 

ngày 30/08/2024 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre 

9  

Đầu tư xây dựng hệ 

thống thu gom và 

XLNT cho các chợ 

đầu mối, chợ truyền 

thống (4 chợ hạng 

1, 15 chợ hạng 2) 

Cơ quan 

được giao 

nhiệm vụ 

làm chủ 

đầu tư 

Sở Xây dựng, 

Sở Tài Chính và 

đơn vị liên 

quan. 

2025-

2030 

Hệ thống thu gom và 

XLNT cho các chợ đầu mối 

và chợ truyền thống (4 chợ 

hạng 1, 15 chợ hạng 2) 

100 Đầu tư công 

Kế hoạch số 

5689/KH-UBND 

ngày 30/08/2024 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre 

10  

Đầu tư nâng cấp hệ 

thống quan trắc môi 

trường nước mặt 

tỉnh Bến Tre (bổ 

sung các trạm quan 

trắc tự động liên 

tục) 

Cơ quan 

được giao 

nhiệm vụ 

làm chủ 

đầu tư 

Sở Xây dựng, 

Sở Tài Chính và 

đơn vị liên 

quan. 

2025-

2025 

Các trạm quan trắc tự động 

liên tục CLNM được đầu tư 

mới 

30 Đầu tư công 

Kế hoạch số 

5689/KH-UBND 

ngày 30/08/2024 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre 

11  

Cải thiện hạ tầng 

thu gom rác thải 

ngoại thành 

Cơ quan 

được giao 

nhiệm vụ 

làm chủ 

đầu tư 

Sở Tài Chính và 

đơn vị liên 

quan. 

2025-

2030 

Tăng cường đầu tư hệ 

thống thiết bị, phương tiện 

thu gom, vận chuyển CTR 

ở khu vực ngoại thành, 

50 Đầu tư công 

Kế hoạch số 

5689/KH-UBND 

ngày 30/08/2024 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre 
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T

T 

Tên chương 

trình/dự án/nhiệm 

vụ  

Cơ quan 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian thực 

hiện 

Mục tiêu/Nội dung/Dự 

kiến sản phẩm 

Kinh phí 

(tỷ đồng) 

Nguồn kinh 

phí 
Ghi chú 

ngoại thị và khu/cụm/ 

tuyến dân cư nông thôn 

12  
Dự án phục hồi hệ 

sinh thái nước ngọt 

Cơ quan 

được giao 

nhiệm vụ 

làm chủ 

đầu tư 

Sở NN&MT và 

các đơn vị có 

liên quan   

2025-

2030 

Tiến hành phục hồi các 

vùng ngập nước, đầm lầy 

để cải thiện CLN và tăng 

tính ĐDSH 

100 ODA 
Đề xuất của Đơn vị 

tư vấn  

13  
Chương trình giám 

sát CLN 

Cơ quan 

được giao 

nhiệm vụ 

làm chủ 

đầu tư 

Sở NN&MT và 

các đơn vị có 

liên quan   

2025-

2030 

Thiết lập hệ thống trạm 

quan trắc tự động, thu thập 

dữ liệu định kỳ và công 

khai kết quả để theo dõi và 

đánh giá CLN tại các khu 

vực sông, hồ và kênh rạch. 

2 Sự nghiệp 
Đề xuất của  Đơn 

vị tư vấn   
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7.6. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước mặt và nước dưới đất tỉnh Bến Tre 

7.6.1. Giới thiệu về cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên nước 

mặt tỉnh Bến Tre 

Phân tích yêu cầu của người dùng cũng như cấu trúc của hệ thống thông tin, CSDL 

TNNM tỉnh Bến Tre sẽ được thiết kế theo nguyên tắc như sau: Toàn bộ các dữ liệu được 

lưu trữ dưới dạng các bảng quan hệ có kết nối với nhau thông qua các trường khóa của 

từng bảng, đáp ứng những yêu cầu về truy cập từng loại dữ liệu nhanh chóng và thuận tiện. 

Đề tài đề xuất thiết kế CSDL với các bảng sau: 

- Bảng lưu trữ thông tin các điểm quan trắc TNNM 

- Bảng lưu trữ số liệu quan trắc các thông số TNNM 

- Bảng các quy chuẩn về TNNM. 

- Bảng danh mục các đơn vị hành chính 

- Một số bảng phụ trợ khác. 

Đề tài đã lựa chọn MySQL Oracle phiên bản miễn phí Community với các ưu 

điểm: 

- Hỗ trợ trên nhiều hệ điều hành: Windows, MacOS, Linux, Unix. 

- Dung lượng dữ liệu: không giới hạn. 

- Khả năng hỗ trợ quản lý CSDL phù hợp với CSDL TNNM. 

- Có khả năng chia sẻ và bảo mật dữ liệu trên cả mang LAN và WAN. 

7.6.2. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước mặt tỉnh Bến Tre 

* Cài đặt cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước mặt 

Chúng ta sẽ download và sử dụng gói MySQL miễn phí: MySQL Community Server. 

MySQL Community, sau khi download và cài đặt đầy đủ sẽ bao gồm nhiều thành phần, 

trong đó có 2 cái quan trọng nhất là: 

- MySQL Server 

- MySQL Workbench (Công cụ trực quan để học và làm việc với MySQL). 

Để download MySQL Community, vào địa chỉ: http://dev.mysql.com/downloads/. 

* Công cụ quản lý danh mục CSDL 

- Quản lý danh mục các điểm quan trắc TNNM: 
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Hình 8. 1. Danh muc quản lý TNNM 

Các điểm quan trắc được phân theo địa giới hành chính, theo năm quan trắc. 

 

Hình 8. 2. Công cụ quản lý danh mục các điểm quan trắc môi trường 

- Quản lý danh mục các thông số quan trắc TNNM: Công cụ quản lý danh mục các 

thông số quan trắc TNNM với các chức năng: truy vấn, thêm, xóa, sửa (Hình 8.18). 

 

Hình 8. 3. Công cụ quản lý danh mục các thông số quan trắc TNNM 

* Quản lý danh mục các đợt quan trắc TNNM: Công cụ quản lý danh mục các đợt 

quan trắc TNNM với các chức năng: truy vấn, thêm, xóa, sửa (Hình 8.19). 
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Hình 8. 4. Công cụ quản lý danh mục đợt quan trắc TNNM 

* Quản lý danh mục quy chuẩn TNNM: Công cụ quản lý danh mục quy chuẩn TNNM 

với các chức năng: truy vấn, thêm, xóa, sửa (Hình 8.20). 

 

Hình 8. 5. Công cụ quản lý danh mục quy chuẩn TNNM 

* Công cụ cập nhật CSDL quan trắc TNNM 

Đề tài đã thiết kế các công cụ cập nhập số liệu quan trắc thông số TNNM nước mặt, 

nước ngầm, số liệu KTTV. Các số liệu TNNM cũng được cập nhập theo 04 loại: thông số 

TNNM nước mặt, nước ngầm, số liệu KTTV. 

Như vậy, đề tài đã phân tích và thiết kế cấu trúc dữ liệu cho hệ thống phục vụ các nhu 

cầu truy vấn thông tin TNNM, hiển thị các thông số TNNM với 02 dạng cấu trúc dữ liệu 

cho hệ thống: 

(1) Cấu trúc dữ liệu và CSDL các thông số TNNM, danh sách điểm đo và số liệu 

quan trắc thực đo, quy chuẩn Việt Nam về nước mặt. Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu truy 
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vấn thông tin của người dùng, đồng thời CSDL bảo đảm tính thống nhất, toàn vẹn và có 

tính mở, dễ dàng cập nhập bổ sung. 

(2) Xây dựng cấu trúc dữ liệu GIS phù hợp trong hệ thống để có thể kết nối, sử dụng 

các tài nguyên GIS từ các phần mềm GIS chuyên dụng khác. Xây dựng được các lớp GIS, 

làm bản đồ định vị thông tin và chồng lớp với các bản đồ GIS với các thông số TNNM. 

Các lớp thông tin GIS cũng có tính mở, dễ dàng cập nhập và sửa đổi. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

  

1. KẾT LUẬN 

Đề tài “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt 

trên địa bàn tỉnh Bến Tre” đã đáp ứng được mục tiêu và hoàn thành các nội dung công 

việc theo đề cương được duyệt. Đề tài đã đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt; hiện 

trạng khai thác và nhu cầu sử dụng nước; đánh giá các thách thức đối với TNNM và hiện 

trạng công tác quản lý TNNM Bến Tre; từ đó làm cơ sở đề xuất giải pháp khai thác, sử 

dụng hợp lý TNNM nhằm đảm bảo các mục tiêu phát triển KTXH và BVMT, phòng chống 

khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra. Kết quả thực hiên nghiên cứu có thể rút ra một 

số kết luận như sau: 

1. Các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Bến Tre là nguồn tài nguyên có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng đối với đời sống, sản xuất và môi trường của tỉnh. Được khai thác sử dụng 

cho các mục đích sinh hoạt, thương mại - dịch vụ, hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng 

trọt, chăn nuôi), sản xuất công nghiệp, TTCN, sản xuất làng nghề và hoạt động NTTS,…  

Xu hướng giảm chất lượng nước sông, kênh rạch cũng ảnh hưởng năng suất, sản lượng của 

các ngành, hoạt động nên việc sớm áp các biện pháp quản lý và xử lý các nguồn thải trước 

khi xả thải vào môi trường nước trong khu vực trên địa bàn tỉnh là vấn đề cần được ưu tiên. 

2. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tỉnh Bến Tre được thực hiện dựa vào số 

liệu quan trắc của tỉnh năm 2022, 2023 và đề tài đã quan trắc bổ sung cho năm 2024  ở 2 

mùa (mùa mưa và mà khô) với 18 thông số: pH, nhiệt độ, DO, Độ đục, COD, BOD, TSS, 

Amoni, Nirtrat, Nitrit, Phosphat, Niken, Kẽm, Sắt, Đồng, Coliform, E.coli, Tồng dầu mỡ. 

Tập trung điển hình cho 5 khu vực: (1) khu vực sông, kênh rạch chính; (2) khu vực chảy 

qua thành phố và các thị trấn; (3) khu vực sông cấp nước cho các nhà máy nước; (4) nước 

mặt kênh nội đồng; (5) nước mặt các hồ. Kết quả tính toán WQI trung bình cho 6 đợt ở 53 

vị trí năm 2022 là 82 - 91; năm 2023 ở 60 vị trí của 6 đợt, WQI trung bình đạt 85 - 93; với 

năm 2024 ở mức 71 - 94; tất cả đều đạt mục đích cấp nước sinh hoạt và cũng cần có các 

biện pháp xử lý phù hợp. 

 3. Tình hình mặn thời kì 2023 - 2024  thì vào mùa khô mặn xâm nhập sớm, sâu và 

kéo dài hơn so với TBNN và sâu hơn mùa khô năm 2022 - 2023, mặn bắt đầu xâm nhập 

vào các cửa sông từ nửa cuối tháng 11 ảnh hưởng khá lớn đến sản xuất và đời sống của 

người dân. 

4. Hiện trạng khả năng tiếp nhận nguồn thải trên các đoạn sông rạch được tính toán 

cho các thông số BOD5, COD, TSS, Tổng N, Tổng P, Amoni, kết quả trên các sông rạch 

lớn (thượng nguồn sông Cửa Đại, sông Hàm Luông, sông Ba Lai, sông Giồng Tôm, sông 

Lân, sông Bến Tre, Sông Hương Điềm, rạch Vàm Nước Trong, rạch Cái Quao, rạch Bình 

An,…) hầu như không còn KNTN, các sông rạch nhỏ vẫn còn KNTN Amoni với khối 
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lượng nhỏ dao động 50 đến 2.000 kg/ngày. Dự báo đến năm 2030, khối lượng chất có thể 

tiếp nhận tăng hơn so với hiện trạng nhưng không đáng kể (dưới100 kg/ngày) và khối 

lượng các chất vượt khả năng tiếp nhận đều giảm nhưng không đáng kể. 

5. Nhu cầu sử dụng nước phục vụ cho các mục tiêu PTKTXH và BVMT tổng lượng 

nước tiêu thụ trên toàn tỉnh vẫn tăng đáng kể, nhu cầu nước sinh hoạt và dịch vụ 2023 là 

138.248 m3/ngày.đêm, năm 2030 là 140.586 m3/ngày.đêm; trồng lúa được dự báo tăng từ 

12.244 ha năm 2023 lên 15.000 ha vào năm 2030, kéo theo tổng nhu cầu nước tăng tương 

ứng từ 477.516 m³/ngày lên 585.000 m³/ngày (tăng khoảng 22,5%); rau màu tăng từ 

144.620 lên 175.000 m³/ngày; dừa khoảng 222.000 - 237.360 m³/ngày; cây ăn quả tăng từ 

455.848 m³/ngày lên 570.000 m³/ngày; chăn nuôi tăng đột biến như lợn nhu cầu từ 2.835 

m³/ngày đêm lên tới 43.200 m³/ngày.đêm, tương đương tăng hơn 15 lần; bò tăng từ 13.406 

lên 17.400 m³/ngày.đêm; đàn gà tăng 3.420 m³/ngày.đêm lên tới 420.000 m³/ngày.đêm; 

còn nhu cầu nước cho các KCN tăng mạnh từ 5.616 m³/ngày.đêm (2023) lên 16.464 

m³/ngày.đêm; các CCN tăng từ 3.220,8 m³/ngày.đêm lên 11.016,0 m³/ngày.đêm; nhu cầu 

nước trong làng nghề có thể tăng 20 - 30% so với hiện tại; NTTS lại giảm nhu cầu sử dụng 

nước từ 58.028 m³/ngày.đêm (2023) còn 46.301 m³/ngày.đêm (2030) 

6. Dự báo biến động TNNM trong mối quan hệ phát triển KTXH và BĐKH: với kết 

quả mô phỏng lan truyền chất cho thấy sự phù hợp giữa kết quả tính toán và thực đo; mô 

phỏng XNM cho 3 kịch bản (RCP 4.5, RCP 6.0, RCP 8.5) năm 2030 thì ranh độ mặn 4 g/l 

xâm nhập sâu đến 90 km trên các sông chính và các sông rạch nội đồng, toàn bộ khu vực 

tỉnh Bến Tre đều chịu ảnh hưởng độ mặn cao nhất 4 g/l; với chất lượng nước mô phỏng 

năm 2025 và 2030 ít ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt trong cả mùa khô và mùa mưa, 

chỉ số WQI trên toàn bộ mạng lưới sông rạch tỉnh Bến Tre đạt mức chất lượng tốt dao động 

từ 76 - 90, một số kênh rạch nội đồng khu vực huyện Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm 

có chỉ số chất lượng rất tốt. 

7. Công tác quản lý tài nguyên nước mặt tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực song 

vẫn còn tồn tại những bất cập như: sự thiếu đồng bộ trong phối hợp liên ngành và giữa các 

cấp quản lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa cập nhật kịp thời với thực tiễn, 

công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát còn hạn chế, đặc biệt ở cấp cơ sở. Nhận thức cộng 

đồng về bảo vệ tài nguyên nước tuy đã được cải thiện nhưng còn phân tán, thiếu chiều sâu 

và chưa hình thành được các mô hình cộng đồng tham gia quản lý hiệu quả và bền vững. 

Trong thời gian tới cần chú trọng đến công tác truyền thông, giáo dục cộng đồng, nâng cao 

năng lực cán bộ chuyên môn và đầu tư cho hệ thống hạ tầng, công nghệ phục vụ giám sát, 

quản lý TNN. 

8. Các giải pháp được đề xuất trong đề tài mang tính đồng bộ, toàn diện và có tính 

khả thi cao, gồm cả giải pháp kỹ thuật - công nghệ, quản lý, thể chế - chính sách và cộng 

đồng. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến việc phát triển hệ thống quan trắc tự động chất 

lượng nước, thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước mặt, tăng cường năng lực quản lý nhà 
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nước và phân cấp phù hợp cho các địa phương. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin, xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu phục vụ chia sẻ và ra quyết định 

nhanh, chính xác, linh hoạt trong bối cảnh diễn biến TNN ngày càng phức tạp và khó dự 

đoán. 

Tổng thể, đề tài đã hoàn thành toàn bộ nội dung và mục tiêu nghiên cứu theo đề cương 

được phê duyệt, cung cấp các kết quả có giá trị khoa học và thực tiễn, góp phần nâng cao 

năng lực quản lý, quy hoạch và sử dụng hiệu quả TNNM tỉnh Bến Tre. Đây sẽ là tài liệu 

quan trọng phục vụ cho việc xây dựng các chương trình, dự án phát triển ngành tài nguyên 

nước nói riêng và chiến lược phát triển KTXH bền vững tỉnh Bến Tre nói chung trong 

những năm tới.  

2. KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đánh giá thực tiễn và tổng hợp các số liệu điều tra, đề 

tài nhận thấy công tác khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre đang đứng trước nhiều thách thức lớn từ BĐKH, XNM, gia tăng nhu cầu nước 

cho các ngành KTXH cũng như áp lực từ các hoạt động sinh hoạt, sản xuất gây ô nhiễm 

nguồn nước. Để đảm bảo phát triển bền vững và an toàn nguồn nước trong thời gian tới, 

đề tài đưa ra một số kiến nghị như sau: 

- UBND tỉnh cần phân bố kinh phí cho việc thực hiện các nhiệm vụ hoặc đề án đánh 

giá tác động của BĐKH, đặc biệt là XNM do NBD. Xây dựng các quy hoạch về nguồn 

nước và giải pháp chi tiết cho việc thích ứng BĐKH đối với các hành lang phát triển KTXH 

đã được phê duyệt trong Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 

theo Quyết định 1399/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Sở TNMT tỉnh Bến Tre cần tư vấn cho UBND tỉnh ban hành các quy định về bảo 

vệ các nguồn nước ngọt trong giồng cát tại các vùng ven biển nhằm tận dụng đặc điểm tự 

nhiên của Bến Tre để lưu giữ nguồn nước ngọt theo cơ chế tự nhiên trong các địa tầng của 

giồng cát ven biển. 

- Đẩy mạnh việc triển khai giải pháp sử dụng nước mưa như là một nguồn nước thay 

thế và bổ sung cho các nhu cầu sử dụng nước. Ngoài các biện pháp thu gom nước mưa quy 

mô hộ gia đình đang triển khai tại các huyện ven biển, biện pháp công trình hồ lưu chưa 

nước quy mô lớn (từ 2 - 5 triệu m3, bằng các hồ cát có tấm lót kỹ thuật HDPE với chi phí 

không cao) cho khu vực/ vùng bị nhiễm mặn thường xuyên vào mùa kiệt (tháng 2 - 5). 

- UBND tỉnh cần phân bổ kinh phí cho việc thực hiện chuyển đổi số trong quản lý 

TNNM trên địa bàn tỉnh thông qua việc: (1) Hoàn thiện cơ sở dữ liệu từ công tác điều tra 

tài nguyên nước; (2) Xây dựng phần mềm và các ứng dụng (có kết nối) về quy hoạch và 

phân bổ nguồn nước từ cấp Chi cục (Khuyến nông, Thủy sản, Trồng trọt và bảo vệ thực 

vật) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
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- Khu vực khan hiếm nguồn nước và có lịch sử XNM, UBND tỉnh cần xây dựng cơ 

chế và mô hình quản lý chuyên biệt đối với TNN Bến Tre, cụ thể: (1) Lập riêng Hội đồng 

hoặc Tổ tư vấn về TNN cho Sở Nông nghiệp và Môi trường (sau khi sáp nhập); (2) Bổ 

sung nhân sự có chuyên môn phụ trách chính công tác quản lý TNN trên địa bàn tỉnh. 

- Sau khi sát nhập tỉnh, cần triển khai quy hoạch tổng thể khai thác và sử dụng TNNM 

phù hợp với định hướng phát triển KTXH, chú trọng đến phân vùng chức năng nguồn nước, 

đảm bảo tính cân đối, hài hòa giữa các khu vực có điều kiện thủy văn khác nhau. Công tác 

quy hoạch hành lang bảo vệ nguồn nước cần được thực hiện đồng bộ, có cơ sở pháp lý rõ 

ràng và gắn liền với quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn, thủy lợi và các khu vực 

sản xuất tập trung khi tỉnh được sát nhập mới. 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách địa phương phù hợp 

với thực tiễn tỉnh sau khi sát nhập tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long 

mới) nhằm thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các ngành, các cấp, các đơn 

vị liên quan trong quá trình quy hoạch, phân bổ, giám sát và bảo vệ nguồn TNNM. 
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